	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 943/QĐ-UBND
	Bình Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 2/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính (chi tiết tại Phụ lục I).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (chi tiết tại Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h cập nhật PM);
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC Lam
	CHỦ TỊCH




Đoàn Anh Dũng


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)
	Địa điểm thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	Mức độ DVC
	Thực hiện qua DV BCCI
	
	

	A
	Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới (01 TTHC)

	I
	Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (01 TTHC)

	1
	2.002516
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	03 ngày (trường hợp kiểm tra, xác minh: không quá 10 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Trung tâm HCC tỉnh; Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	8.000 đồng/văn bản

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính.

	B
	Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (32 TTHC)

	I
	Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (01 TTHC)

	1
	2.000635
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Trung tâm HCC tỉnh; Bộ phận một cửa cấp huyện; Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.
	Toàn trình
	Có
	8.000 đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký 

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	II
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện (15 TTHC)

	1
	2.000528
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
	Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	2
	2.000806
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	14 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	1.500.000 đồng/ trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	3
	1.001766
	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
	- Ngay trong ngày
(trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo).

- Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày.
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao Giấy khai tử: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	4
	2.000779
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	11 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 1.500.000 đồng/ trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	5
	1.001695
	Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	14 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp đăng ký khai sinh;

- Lệ phí: 1.500.000 đồng/ trường hợp nhận cha, mẹ, con.

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục.
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	6
	1.001669
	Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
	- 05 ngày (đối với việc đăng ký giám hộ cử)
- 03 ngày (đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	7
	2.000756
	Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
	02 ngày
	Cơ quan tiếp nhận
và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	8
	2.000748
	Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	- Ngay trong ngày (đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo).

- 03 ngày (đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày).
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 28.000 đồng/trường hợp
(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục.
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	9
	2.002189
	Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	08 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Toàn trình
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	10
	2.000554
	Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	08 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Toàn trình
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	11
	2.000547
	Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
	Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Toàn trình
	Có
	- Lệ phí:

75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	12
	2.000522
	Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
	05 ngày

(Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận
và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ

phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng

dịch vụ công quốc gia
(https://dichvucong.

gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.

binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia
đình có công
với cách mạng; người thuộc hộ nghèo;
người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản

sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;
- Thông tư số

01/2022/TT-BTP

ngày 04/01/2022 của

Bộ Tư pháp;

- Thông tư số

106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số

23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	13
	1.000893
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	05 ngày (Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	14
	2.000497
	Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
	05 ngày (Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	Lệ phí: 75.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	15
	2.000513
	Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
	05 ngày (trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 25 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 1.500.000 đồng/ trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	III
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã (16 TTHC)

	1
	1.001193
	Đăng ký khai sinh
	Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Miễn lệ phí. Trường hợp đăng ký quá hạn: 8.000 đồng/trường hợp.

(Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	2
	1.000894
	Đăng ký kết hôn
	Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn). 
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Miễn lệ phí.

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	3
	1.001022
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	2.5 ngày (Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 15.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	4
	1.000689
	Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
	03 ngày (trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Đăng ký khai sinh: Miễn lệ phí. (Trường hợp đăng ký quá hạn: 8.000 đồng/trường hợp)
- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: Lệ phí: 15.000 đồng/trường hợp
(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục;
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	5
	1.000656
	Đăng ký khai tử
	Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn). 
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Miễn lệ phí. Trường hợp đăng ký quá hạn: 8.000 đồng/trường hợp.

(Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	6
	1.003583
	Đăng ký khai sinh lưu động
	2.5 ngày
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm lưu động.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã
	Một phần
	
	Miễn lệ phí.

Trường hợp đăng ký quá hạn: 8.000 đồng/trường hợp.

(Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	7
	1.000593
	Đăng ký kết hôn lưu động
	03 ngày
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm lưu động

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã
	Một phần
	
	Miễn lệ phí
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	8
	1.000419
	Đăng ký khai tử lưu động
	03 ngày
	- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm lưu động

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã
	Một phần
	
	Miễn lệ phí.

Trường hợp đăng ký quá hạn: 8.000 đồng/trường hợp.

(Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	9
	1.004837
	Đăng ký giám hộ
	2.5 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	Miễn lệ phí
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	10
	1.004845
	Đăng ký chấm dứt giám hộ
	02 ngày
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	Miễn lệ phí
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	11
	1.004859
	Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
	- 02 ngày (trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày).

- Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn). 
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 15.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	12
	1.004873
	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	1.5 ngày (trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 23 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Toàn trình
	Có
	Lệ phí: 15.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	13
	1.004884
	Đăng ký lại khai sinh
	01 ngày (trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 8.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	14
	1.004772
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	04 ngày (trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Lệ phí: 8.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	15
	1.004746
	Đăng ký lại kết hôn
	03 ngày (trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	Lệ phí: 30.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

	16
	1.005461
	Đăng ký lại khai tử
	04 ngày (trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày)
	Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Trực tiếp: Bộ phận một cửa cấp xã.

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (https://dichvucong.binhthuan.gov.vn).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã.
	Một phần
	Có
	- Miễn lệ phí. Trường hợp đăng ký quá hạn: 8.000 đồng/trường hợp

(Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

- Phí cấp bản sao: 8.000 đồng/bản sao trích lục
	- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quy trinh noi bo




_1746434054/Quy trinh noi bo.zip


Quy trinh noi bo.pdf

S6: 943/QD-UBND
Thoi gian ky: 18/05/2023 15:24:57 +07:00

Phu luc 11
QUY TRINH NQI BQ THU TUC HANH CHINH PUQC SUA O],
BO SUNG TRONG LINH VUC HQ TICH THUQC PHAM VI CHUC
NANG QUAN LY CUA NGANH TU PHAP TREN DPIA BAN TINH
(Kém theo Quyét dinh s6 943 /OP-UBND ngay 18 thdng 5 nam 2023
ciia Chii tich Uy ban nhén dan tinh)

|. THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO TU PHAP
1. Thii tuc Xac nhan thong tin hd tich (Md sé TTHC: 2.002516)
a) Truong hop khong xdac minh

Trinh tw | Chirc danh, Néi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién
- Can b tiép nhan ho so tai Bo phan
mot cuta tai Trung tam Hanh chinh
cong tinh:
+ Truong hop nop hod so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop & cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb hoéa (sao chup,
| chuyén thanh tai ligu dién tir) va ky s6
| Cong chte tai|vao tai liéu, hd so gidi quyét thi tyc
Butc ! |BO phin  mot nhchinh. | G
Truong hgp nop [10 S0’ tryc tuyen: chinh
Tiep nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tar hoac tin nhin qua
dién thoai di dong
-Chuyén hd so dé cong chuc lam
cong tac ho tich xur 1y.
-Nhén ho so va tham tra hd so, xu ly
ho so
- Hoan thién hd so.
- Giri lai biéu mau Xac nhan thong tin
ho tich dién tir cho nguoi yéu cau xac
nhan (déi vo1 hinh thac ndp truc 02 ngay
tuyén).
-In Van ban xac nhan thong tin ho
tich.
- Trinh 1anh dao Phong xem xét.
- Kiém tra, xem xét lai ho so.
- Duyét hd so va trinh Lanh dao So.

Budc 2 | Chuyén vién

Buéce 3 | Lanh dao Phong 03 gio








2

Ky duyét Van ban xac nhan thong tin

Budc 4 | Lanh dao S& ho tich va chuyén tra hd so lai cho 02 gio
Chuyén vién.
Budc 5 | Chuyén vién E;f lai ho so; chuyén Van thu phat 01 gic
B6 ohin Vin Phat hanh Vén ban xac nhan thong tin
Buoc6 | phe ho tich; Chuyén tra két qua hd so mot | 02 gid
cua
Nhén két qua tr Van Thu, tra két qua
Cong chuc tai | TTHC cho nguoi yéu cau theo quy Gid hanh
Buéc7 |B0 phan mot|dinh: Ban gidy Van ban Xac nhan chinh
cua thong tin ho tich hodc ban dién tir Van
ban xac nhan thong tin ho tich
Tong thoi gian: 03 ngay
b) Trong truong hop cdn xdc minh
Trinh ty Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Budec 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Céan bd tiép nhan ho so tai B phan
mot cua tai Trung tam Hanh chinh
cong tinh:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é cua ho so, nodp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hod so va guri
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb hoéa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky so
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 18 phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khéc, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

-Chuyén ho so dé cong chic lam
cong tac ho tich xur 1y.

G106 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén vién

-Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy
hd so

- Tién hanh xac minh ho so.

- Hoan thién ho so.

- Gri lai biéu mau X4c nhan thong tin
ho tich dién tir cho nguoi yéu cAu x4c

09 ngay
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nhan (d6i véi hinh thirc ndp truc
tuyén).

-In Van ban x4c nhan thong tin ho
tich.

- Trinh 1anh dao Phong xem xét.

- Kiém tra, xem x¢ét lai ho so.

Buc 3 | Lanh dgo Phong | _ Duyét hd so va trinh Lanh dao So. 03 gio
Ky duyé¢t Van ban xac nhan thong tin
Budc 4 | Lanh dao S& ho tich va chuyén tra hd so lai cho 02 gio
Chuyén vién.
Bude 5 | Chuyén vién N‘hefm l?i hé) so, chuyén Van thu phat 01 gios
hanh van ban
B6 phan Vin Phét. hanh Van ban xac nhén thong tin .
Budéc 6 thu ' h(? tich; Chuyén tra két qua hd so mot 02 gio
clia
Nhan két qua tr Van Thu, tra két qua
Cong chuc tai | TTHC cho ngudi yéu cdu theo quy Gi& hanh
Budc7 |BO phan mot | dinh: Van ban Xac nhan thong tin ho hinh
cua tich hoac ban dién to¢ Van ban xac chin
nhan thong tin ho tich
Tong thoi gian: 10 ngay
2. Thii tuc cap ban sao trich luc hd tich (Ma sé TTHC: 2.000635)
Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Cén bd tiép nhan ho so tai B phan
mot cua tai Trung tdm Hanh chinh
cong tinh:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é caa hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

-Chuyén hd so dé cong chuac lam

Gi0 hanh
chinh
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cong tac ho tich xur ly

-Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy
hd so

- Hoan thién ho so.

- In ban sao trich luc ho tich

Bude 2 Chuyén vién -Gui lai biéu mau Trich‘ luc hd tich 03 gio
dién tir cho nguoi yéu céu xac nhén
(do61 voi hinh thire ndp truc tuyén).
- Trinh Lanh dao Phong xem xét
. ~ . - Kiém tra, xem xét lai ho so. .
Buoe 3 | Lanh dgo Phong | _ Duyét hd so va trinh Lanh dao So. 02 gio
, ~ , Ky duyét ban sao trich luc hd tich va .
Bugc 4| Lanh dao S0 chuyén tra ho so lai cho Chuyén vién. Ol gio
Bude 5 | Chuyén vién I;ilan lai ho so, chuyén Van thu dong 01 gics
Buéc 6 B6 phan Van | béng qdéu bér} sao triqh luc ho tich; 01 sis
thu Chuyén tra két qua ho so mot cira &
Nhan két qua tir Van Thu, tra két qua
Cong chue tai | TTHC cho nguoi yéu cau theo quy Gio hanh
Budc7 | B0 phan mot | dinh: Ban gidy ban sao trich luc ho tich chinh
cua hoac ban dién tir ban sao trich luc ho
tich
Tong thoi gian: 01 ngay
Il. THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP HUYEN
1. Thi tuc xdc nhan thong tin hd tich (Ma sé TTHC: 2.002516)
a) Truong hop khong xac minh
Trinh ty | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1& cta hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky sd
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, guri Phiéu hen, tra két

Gi0 hanh
chinh
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qua qua thu dién tr hoac tin nhan qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc 1am cong
tac hé tich xtr 1y

- Nhén ho so va tham tra ho so, xir ly hé
SO

- Hoan thién ho so.

-Gui lai biéu miu Vian ban xac nhan
thong tin ho tich dién tir cho nguoi yéu

Buge 2 Ch}lyen VIS cAu xéc nhan (d6i v6i hinh thirc ndp 02 ngay
Phong Tu phap X
truc tuyén).
-In Van ban x4c nhan thong tin hd
tich.
- Trinh 1anh dao Phong xem xét.
- Kiém tra, xem xét lai ho so.
Buéce 3 Lanh dao | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND 03 oidy
Phong Tu phap | cap huyén ky Van ban xac nhan thong &
tin ho tich.
~ Ky duyét Van ban xac nhan thong tin
. Lanh dao |, 7 .. 2 - , X .
Budc 4 UBND huvén ho tich; chuyén Van thu dong dau; 04 gio
Ye chuyén ho so cho Phong Tu phép
Chuvén  vién Nhan lai Vénvbén xég nhan théng tin
Budc 5 | oY M ho tich; Chuyén tra két qua hd so mot | 01 gid
Phong Tu phap cira
Nhén két qua va tré két qua TTHC cho
Cong chirc tai | nguoi yéu cau theo quy dinh: Ban giay Gio hanh
Budc 6 | B0 phan mdt | Van ban X4c nhan thong tin ho tich ,
: O , ~ chinh
cua hoac ban dién t&¢ Van ban xac nhan
thong tin ho tich
Tong thoi gian: 03 ngay
b) Trong triong hop can xdc minh
Trinh tr | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thwe hi€én

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot cira tai cAp huyén:

+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xéc,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 18
phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién t) va ky so
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc

Gi0 hanh
chinh








hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khéc, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tr hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chire 1am cong
tac ho tich xur ly

Buoc 2

Chuyén  vién

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur ly hé
SO

- Tién hanh x4c minh ho so;

- Hoan thién ho so;

-Gui lai biéu mau Vian ban xac nhan
thong tin hd tich dién tr cho nguoi yéu

Phong Tu phap | cau xac nhan (d6i v6i hinh thic ndp 09 ngay
truc tuyén).
-In Van ban x4c nhan thong tin hd
tich.
- Trinh 1anh dao Phong xem x¢ét.
- Kiém tra, xem x¢ét lai ho so.
Buéce 3 Lanh dao | - Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND 03 gic
Phong Tu phap | cap huyén ky Van ban xac nhan thong
tin ho tich.
~ Ky duyét Van ban xac nhan thong tin
, Lanh dao |, 7 .. 2 - . X .
Budc 4 UBND huyén h¢ tich; chuyén Van thu dong dau; 04 gio
i chuyén ho so cho Phong Tu phép
Chuyén  vién Nhép lai Vén?bén xég nhan théng tin .
Budc 5 . . | hd tich; Chuyén tra két qua hd so mot 01 gio
Phong Tu phap cira
Nhén két qua va tra két qua TTHC cho
Cong chuc tai | nguoi yéu cau theo quy dinh: Ban gidy Gio hanh
Budc 6 | B0 phan mdt | Van ban X4c nhan thong tin ho tich ,
: e giA e oxre 1 . A chinh
cura hodc ban dién tr Van ban xac nhan
thong tin ho tich
Tong thoi gian: 10 ngay
2. Cap ban sao trich luc hd tich (Md s6 TTHC: 2.000635)

Trinh ty | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thue hién
. . .| -Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan

Cong chuc tai| . . ° . 2 A 1
Bo phin mot mot Cl‘l’a tai cap f)uyekn. . Gio ,hanh
N ' " | + Truong hop nép ho so truc tiep: Tiep chinh

Budc 1

cua

nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
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day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky sd
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gtri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tr hodc tin nhan qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chic 1am cong
tac ho tich xir 1y

- Nhén hé so va tham tra ho so, xir 1y ho
SO

- Hoan thién ho so.

- In ban sao trich luc ho tich

Buge 2 | Chuyén — vien| 00 i bidy mau Trich luc ho tich | 03 gio
Phong Tuphap | ,.._ .. e A A A
dién tir cho nguoi yéu céu xac nhan
(doi1 véi hinh thirc ndp truc tuyén).
- Trinh Lanh dao Phong xem xét
Lanh dao |~ Kiém tra, xem x¢t lai ho so.
Budce 3 . . | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND 02 gio
Phong Tu phap | A
cap huyén.
~ Ky duyét ban sao trich luc hQ tich;
, Lanh dao 2 - . X Z 1A .\
Budc 4 . chuyén Van thu dong dau; chuyén ho 02 gio
UBND huyén . .
so cho Phong Tu phéap.
Chuvén  vién Nhén lai h6 so, chuyén Van thu phat
Buéc5 | oY ™ | hanh vin ban. Chuyén tra hd so cho B | 01 gidy
Phong Tu phap N AL
phan mdt cura
Nhén két qua tur Van Thu, tra két qua
Cong chic tai | TTHC cho nguoi yéu cau theo quy Gio hanh
Budc 6 | B0 phan mdt | dinh: Ban gidy ban sao trich luc ho tich chinh

cua

hoac ban dién tir ban sao trich luc ho
tich

Tong thoi gian: 01 ngay
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3. Ping ky khai sinh c6 yéu t6 nuée ngoai (Md so TTHC: 2.000528)

Trinh ty
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noéi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Bude 1

Cong chiuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra tai cAp huyén:

+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky sé
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 18 phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tr hoac tin nhan qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chic 1am cong
tac ho tich xir 1.

Gi0 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhan ho so va tham tra ho so, xur ly hé
SO

- Hoan thién hd so

- Giri lai biéu miu Gidy khai sinh dién
ttr cho ngudi yéu cau xac nhan (dbi véi
hinh thtrc ndp truc tuyén).

- Ghi thong tin dang ky khai sinh vao
S6 Khai sinh; cap nhat thong tin khai
sinh trén Phan mém; chuyen thong tin
dén CSDLQGVDC dé lay sb dinh danh
ca nhan

- In Giéy khai sinh.

- Trinh Lanh dao Phong

03 gio

Budce 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem x¢ét lai ho so.
- Duyé€t ho so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Gidy khai sinh

02 gio

Buoc 4

Lanh dao
UBND huyén

-Ky Giay khai sinh;
- Chuyén Van Thu dong dau; Chuyén
ho so cho Phong Tu phap

02 gid

Budc 5

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhan lai ho so, chuyén trd hé so cho
Bd phan mdt cua

01 giov
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Budc 6

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
theo quy dinh (ngudi yéu cau kiém tra
thong tin) va ky tén vao S6 khai sinh,
nhan Gidy khai sinh.

Gi0 hanh
chinh

Tong thoi gian: 01 ngay

4. Thi tuc ding ky két hon c6 yéu té nwée ngoai (Mi sé TTHC: 2.000806)

Trinh ty
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Bude 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cura

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mét cira tai cap huyén:

+ Truong hop ndp hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day dua, hop 1& cta ho so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién s héa (sao chup,
chuyén thanh tai lidu dién t) va ky so
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gtri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tr hoic tin nhan qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac ho tich xu 1.

Gio hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén hé so va tham tra ho so, xir Iy ho
SO
- Hoan thién ho 50;
-Gui lai biéu mau Gidy ching nhén
két hon dién tr cho ngudi yéu cau xac
nhan (d01 voi hinh thic ndp truc
tuyén).
- Ghi thong tin dang ky két hon vao S6
dang ky két hon;  cap nhat thong tin két
hén trén Phan mém;

- In Giéy chimg nhéan két hén
- Trinh Lanh dao Phong

09 ngay

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xet lai ho so
- Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Gidy chung nhan két hon

02 ngay
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- Ky Glay chung nhan két hon;

Budc 4 Lanh dao | - Chuyen Vian Thu déng dau; Chuyen 02 ngy
UBND huyén | ho so cho Phong Tu phap dé chuyén tra
két qua.
Budce 5 Chuyén vién | Nhan ho so, Chuyén tra hd so cho B 01 ngdy
Phong Tu phap | phan mot cura
Nhan két qua, tra két qua TTHC cho
Cong chuc tai | nguoi dan (nguoi yéu cqéu kiém tra Gis hanh
Budéc 6 | BO phan mot | thong tin) va ky tén vao S6 dang ky ket chinh

cua

hén, Gidy chting nhan két hon, nhan
Giay chung nhan két hon

Tong thoi gian: 14 ngay

(thit tuc rit ngdn tai Quyét dinh sé 3043/0P-UBND ngay 09/11/2021)

5. Pang ky Kkhai tir c6 yéu t6 nwéc ngoai (Md sé TTHC: 1.001766)
a) Trong truong hop khong xdac minh

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cOng viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day dua, hop 1é caa ho so, nop phi (néu
c6) tiép nhan hé so va giri ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thyc hién
s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tu) va ky s vao tai liéu, ho so gial
quyét thu tuc hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi truc tuyén hoic bang cach
khac guri Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hodc tin nhan qua dién thoai di
dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac ho tich xur 1y.

Gi0 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy ho
SO

- Hoan thién ho so;

-Gui lai bieu mau Trich lyc khai tir
dién tr
cho ngudi yéu cau xac nhan (ddi voi
hinh thitc ndp truc tuyén)

03 giov
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- Ghi vao S6 dang ky khai tr, cdp nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Trich luc khai tir
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Bude 3 Lanh dao | Trich luc !{hai tur. 02 oid
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND &
cap huyén ky Trich luc khai tir
~ Ky duyét va chuyén Trich luc khai tr
. Lanh dao | | - - , £ \ .\
Budce 4 . lai cho Van thu dong dau; Phong Tu 02 gio
UBND huyén Y X a1 A .
phép dé chuyén tra két qua.
Budce 5 Ch}lyen vién Nhﬂan hc: 50, Chuyén tra két qua cho Bo 01 gits
Phong Tu phap | phan mot ctra
- Nhan }(ét qua; ‘
Cong chuc tai | - Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau 1
, A A A s A A . ~ . \ G106 hanh
Bugc 6 | B6 phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va chinh
cua ky tén vao SO diang ky khai tir, nhan
Trich luc khai tir
Tong thoi gian: 01 ngay
b) Trong truong hop can xdc minh
Trinh ty | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Budec 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bd tiép nhan ho so tai B phan
mot ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1& cua ho so, ndp phi (néu
c6) tiép nhan hd so va guri ngay Phiéu
hen, tra két qua cho c4 nhan. Thuc hién
sb hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tu) va ky so vao tai liéu, hd so giai
quyét thu tuc hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi truc tuyén hoic bang cach
khac giri Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tar hoic tin nhan qua dién thoai di
dong

- Chuyén hé so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xir 1y.

Gi0 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhan ho so va tham tra ho so, xur 1y ho
SO

19 gio
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- Hoan thién ho so;

- Tién hanh x4c minh;

-Guri lai biéu mau Trich lyc khai ti
dién tr
cho ngudi yéu cau xac nhan (dbi voi
hinh thtrc ndp truc tuyén)

- Ghi vao S6 dang ky khai tir, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Trich luc khai tir
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Buéce 3 Lanh dao | Trich luc }(hai tur. 02 oidy
Phong Tu phap | - Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND &
cap huyén ky Trich luc khai tir
~ -Ky duyét va chuyén Trich luc khai tir
, Lanh dao |, . . . X \ .\
Budc 4 n lai cho Van thu dong dau; Phong Tu 02 gio
UBND huyén Y X oa 1A ,
phap dé chuyén tra két qua.
Bude 5 Ch}lyen vién Nhﬂan h(: 50, Chuyén tra két qua cho Bo 01 gics
Phong Tu phap | phan mot ctra
-Nhan }(ét qua; ‘
Cong chtc tai | -Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau 1
. A A A oA A 1:A A : . G106 hanh
Bugc 6 | BO phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va chinh
cua ky tén vao SO dang ky khai tir, nhan
Trich luc khai tir
Tong thoi gian: 03 ngay
6. Ding ky nhén cha, me, con c6 yéu td nuwéc ngoai (Md sé6 TTHC: 2.000779)
Trinh tw | Chire danh, Noi dung cong viéc Thoi gian
cong viéc vi tri thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot cira cap huyén:

+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién sd héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tu) va ky so
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Trudng hop nop ho so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gt Phiéu hen, tra két

Gi0 hanh
chinh
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qua qua thu dién tir hodc tin nhan qua
dién thoai di dong

- Chuyén hé so dé cong chirc lam cong
tac ho tich xir 1.

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhan ho so va tham tra ho so, xt Iy hod
SO

- Niém yét viéc nhan cha, me, con tai tru
s& UBND cap huyén;

-Pong thoi giri van ban dé nghi UBND
cap x3 noi thuong tra cua ngudi dugc
nhan la cha, me, con niém yét;

- Hoan thién ho so;

-Giri lai biéu mau Trich luyc dang ky
nhan cha, me,con dién tircho nguodi yéu
cau xac nhan(ddi véi hinh thirc ndp
tryc tuyén)

-Ghi vao S6 dang ky nhan cha, me,
con cap nhap thong tin 1én Phan mém.
-In Trich luc dang ky nhan cha, me,
con

- Trinh Lanh dao Phong

08 ngay

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Trich lyc dang ky nhan cha, me, con.

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luc dang ky nhan
cha, me, con

01 ngay

Buoc 4

Lanh dao
UBND huyén

-Ky duyét va chuyén Trich luc ding ky
nhan cha, me, con cho Van thu dong
dau va chuyén lai cho Phong Tu phap
dé tra két qua.

01 ngay

Budce 5

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhén ho so. Chuyén tra ho so cho Bo
phan moét ctra

01 ngay

Budc 6

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Nhén két qua.

- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau
(nguoi co yéu cau kiém tra thong tin va
ky tén vao SH dang ky nhan cha, me,
con; nhan Trich luc dang ky nhan cha,
me, con)

Gi0 hanh
chinh

Tong thoi gian: 11 ngay

(thii tuc rit ngdn tai Quyét dinh so 3043/0P-UBND ngay 09/11/2021)








7. Piing ky khai sinh két hop ding ky nhin cha, me, con ¢6 yéu t6 nuéc ngoai (M

sé TTHC: 1.001695)
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Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cOng viéc

Thoi gian
thue hién

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mét ctra cap huyén:

Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh
xéc, dy du, hop ¢ cua hd so, ndp phi,
I¢ phi (neu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sd héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac ho tich xu 1y.

G106 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Niém yét viéc nhan cha, me, con tai tru
s& UBND cép huyén;

-Pong thoi giri vin ban dé nghi UBND
cap xd noi thuong tra cua ngudi dugc
nhan la cha, me, con niém yét;

- Hoan thién hd so;

-Ghi vao SO ding ky nhan cha, me,
con; Ghi vao S¢ dang ky khai sinh; cap
nhap thong tin dang ky khai sinh, dang
ky nhan cha, me, con 1én Phan meém;
chuyén dén CSDLQGVDC lay sé dinh
danh ca nhan.

-In Gidy khai sinh; In Trich lyc ding
ky nhan cha, me, con

- Trinh Lanh dao Phong

10 ngay

Budce 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai hd so, du thao
Gidy khai sinh, Trich luc dang ky nhan
cha, me, con.

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Gidy khai sinh, Trich luc
dang ky nhén cha, me, con

02 ngay

Budc 4

Lanh dao
UBND huyén

-Ky Gidy khai sinh va Trich luc dang ky
nhan cha, me, con; chuyén Van thu
dong dau; chuyén Phong Tu phap dé
chuyén tra két qua.

01 ngay

Budc 5

Chuyén  vién

Nhan hé so, Chuyén tra ho so cho Bd

01 ngay
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Phong Tu phap

phén mot ctra

Budc 6

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Nhén két qua.

- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau
(Ngudi co yéu cau kiém tra thong tin) va
ky tén vao Sb dang ky nhan cha, me,
con va SO Khai sinh ; nhan Trich luc
dang ky nhan cha, me, con, Giéy Khai
sinh

Gi0 hanh
chinh

Tong thoi gian: 14 ngay

(thai tuc rit ngan tai Quyét dinh s 2213 /OD-UBND ngay 20/10/2022)

8. Ping ky giam hd c¢6 yéu to nwée ngoai (Mi so TTHC: 1.001669)
a) Truong hop déi véi gidm hé dwong nhién

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cOng viéc

Thoti gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sé héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gt Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hé so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.

G106 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhan ho so va tham tra ho so, xt ly hod
SO

- Tién hanh x4c minh hd so(néu co);

- Hoan thién ho so;

-Gri lai biéu mau Trich luc ding ky
giam ho dién tir cho ngudi yéu cau xdc
nhan(ddi v6i hinh thirc ndp truc tuyén)
-Ghi vao SO ding ky giam ho, cip
nhap thong tin 1én Phan mém.

19 gio
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- In Trich luc dang ky giam ho
- Trinh Lanh dao Phong

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Trich luc dang ky giam ho.

Buoc 3 Il;ﬁgl; Tu hc;ao - Duyét hé so va trinh Lanh dao UBND 02 gio
g tu phap cap huyén ky Trich luc dang ky gidm
ho
Ky duyét va chuyén Trich luc dang ky
Buge 4 | Lanh dao | giam ho cho Van thu dong dau va| it
UBND huyén | chuyén lai cho Phong Tu phép dé tra
két qua.
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan hé so. Chuyén tra ho so cho B 01 gits
Phong Tu phap | phan mot ctra
- Nhan két qua.
Cong chuc tai |- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau & hanh
Budc 6 |Bo phan mdt | (nguodi cd yéu cau kiém tra thong tin va Gio an
\ O VT QA e . S . chinh
cua ky tén vao S6 diang ky gidm ho; nhan
Trich luc dang ky gidm hd)
Tong thoi gian: 24 gio (03 ngay)
b) Truwong hop doi véi gidm hé civ
Trinh ty | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bd tiép nhan ho so tai B phan
mot ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sd héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, guri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc lam cong
tac ho tich xu 1.

Gi0 hanh
chinh

Buoc 2

- Nhan ho6 so va tham tra ho so, xtr Iy ho
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Chuyén  vién
Phong Tu phap

SO

- Tién hanh x4ac minh hd so(néu cb);

- Hoan thién ho so;

-Gri lai biéu mau Trich luc ding ky
giam ho dién tir cho ngudi yéu cau xac
nhan(déi voi hinh thirc ndp truc tuyén)
-Ghi vao S6 ding ky giam ho, cap
nhap thong tin 1én Phan mém.

- In Trich luc dang ky giam ho

- Trinh Lanh dao Phong

2,5 ngay

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai hd so, du thao
Trich luc dang ky gidm ho.

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich lyc dang ky giam
ho

01 ngay

Budc 4

Lanh dao
UBND huyén

Ky duyét va chuyén Trich luc dang ky
giam ho cho Vian thu dong dau va
chuyén lai cho Phong Tu phéap dé tra
két qua.

01 ngay

Budece 5

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhén ho so. Chuyén tra ho so cho Bo
phan mot ctra

0,5 ngay

Budc 6

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Nhén két qua.

- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau
(ngudi co yéu cau kiém tra thong tin) va
ky tén vao S6 ding ky giam ho; nhan
Trich lyc dang ky giam ho

Gi0 hanh
chinh

Tong thoi gian: 05 ngay

9. Ping ky cham dirt giam hd 6 yéu t6 nwée ngoai (Ma sé TTHC: 2.000756)

Trinh ty
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot cira cap huyén:

+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xéc,
day du, hop 18 cta ho so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién sd héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Trudng hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop

Gi0 hanh
chinh
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phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac ho tich xu 1y.

- Nhan ho so va tham tra ho so, xtr 1y ho
SO

- Tién hanh xac minh ho so(néu co);

- Hoan thién ho so;

-Giri lai biéu mau Trich luyc dang ky
chdm dut giam ho dién to cho ngudi

Buoc 2 glilgger}u ;gen yéu cau xac nhan(ddi v6i hinh thic nop
& LU phap truc tuyén) 01 ngay
-Ghi vao S6 dang ky cham dit giam
ho, cap nhap thong tin 1én Phan mém.
-In Trich lyc dang ky cham dut giam
ho
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai hd so, du thao
Lanh dao | Trich luc dang ky cham dut giam ho. '
Budce 3 Phong Tur phéi) - Duyé€t ho so va trinh Lanh dao UBND 04 gio
cap huyén ky Trich luc dang ky cham
dat gidm hd
Ky duyét va chuyén Trich luc dang ky
Budc 4 Lanh dao cl}ém dut giam ho cho Van thu dong 03 gics
UBND huyén dau; chuyén lai cho Phong Tu phap dé
tra két qua. ? ‘
. Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo .y
Buoc 5 Phc‘)r}llg Tu phap | phan mot cira 01 gio
- Nhén két qua.
n , .| - Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
Cong chuc tai N of A A 13 N \ 1
Buéc 6 | Bo phin mot (n’ gudi c6 yéu cau klen} tra Ehong, tin .)’Va Gio ,hanh
i ‘ " | ky tén vao SO ding ky cham dut gidm chinh

cua

ho; nhan Trich luc dang ky cham dut
giam ho

Tong thoi gian: 02 ngay








10. Thay doi, cai chinh, bo sung hd tich, xac dinh lai dan toc (Ma sé TTHC:

2.000748)

19

a) Truwong hop bé sung thong tin hé tich

Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cOng viéc vi tri cOng viéc thue hién

Budc 1

Cong chiuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mét ctra cap huyén:

+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sd héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky sé
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac ho tich xu 1y.

Gi0 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Tién hanh xac minh hd so(néu co);

- Hoan thién ho so;

-Gri lai biéu miu Trich lyc B sung
thong tin ho tich dién tr cho nguoi yéu
cau xac nhan(ddi voi hinh thic ndp
tryc tuyén)

-Ghi vao So ding ky thay doi, cai
chinh, bod sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dan tdc, cap nhdp thong tin 1é€n
Phan mém.

-In Trich luc B sung thong tin ho tich

- Trinh Lanh dao Phong

03 gid

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Trich luc Bo sung thong tin ho tich .

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luc B6 sung thong
tin ho tich

02 gid
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Lanh dao

-Ky duyét va chuyén Trich luc B6 sung
thong tin ho tich cho Van thu déng

Buge 4 UBND huyén | dau; chuyén lai cho Phong Tu phap dé 02 g6
tra két qua.
Bude 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo 01 gic
Phong Tu phap | phan mot cura
- Nhén két qua.
- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
Cong chic tai | (Nguoi c6 yéu cau kiém tra thong tin) va s
. o A A G106 hanh
Buéc 6 |BO phan mot | ky tén vao SO dang ky thay doi, cai chinh

cua

chinh, b sung thong tin ho ticl}, Xac
dinh lai dan tdc; nhan Trich luc B6 sung
thong tin ho tich

Tong thoi gian: 08 gio (01 ngay)

b) Trwong hop thay déi, cdi chinh, xdc dinh lai din tjc (trong truong hop khéng xdc

minh)
Trinh tw | Chwe danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thue hién

Budc 1

Cong chuc tai
BO phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1& cua hd so, ndp phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tu) va ky so
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoac
bang cach khac, gt Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc lam cong
tac ho tich xir 1y.

G106 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhan ho so va tham tra ho so, xt ly ho
SO

- Tién hanh x4ac minh hd so(néu cb);

- Hoan thién hd so;

-Guri lai biéu miu Trich luc thay

18 gio
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doi/cai chinh/xac dinh lai dan toc dién
tr cho ngudi yéu cau xac nhan(ddi véi
hinh thtrc ndp truc tuyén)

-Ghi vao SO ding ky thay doi, cai
chinh, bd sung thong tin hd tich, xac
dinh lai dan tdc, cap nhap thong tin 1é€n
Phan mém.

-In Trich luc thay d6i/cai chinh/xéac
dinh lai dan toc

- Trinh Lanh dao Phong

- Kiém tra, xem xét lai hd so, du thao
Trich luc thay doéi/cai chinh/xdc dinh

Buéce 3 Lanh dao | lai dan t(f)g 03 gid
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luc thay ddi/cai
chinh/xac dinh lai dan toc
Ky duyét va chuyén Trich luc thay
Budc 4 Lanh dao | dbi/cai chinh/xac Qinh lai dfm t(f).c cho 02 gic
UBND huyén | Van thu dong dau; chuyén lai cho
Phong Tu phap dé tra két qua.
Bude 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo 01 giv
Phong Tu phap | phan mot cura
- Nhén két qua.
- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau
Cong chirc tai | (Nguoi cd yéu cau kiém tra théng tin) va N
. A A A oAy PP , 2. . G160 hanh
Buoc 6 | B0 phan mdt | ky tén vao SO0 dang ky thay doi, cai chinh

cua

chinh, bd sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dan tdc; nhan Trich luc thay
doi/cai chinh/xac dinh lai dan tdc

Tong thoi gian: 24 gio (03 ngay)

¢) Trwong hop thay déi, cdi chinh, xdc dinh lai dén téc (trong truong hop can xdc

minh)
Trinh ty | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thue hién

Budec 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bd tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xéc,
day du, hop 18 cta ho so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb

Gi0 hanh
chinh
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vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
téc hé tich xi 1.

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra hé so, xtr Iy hod
SO
- Tién hanh xac minh hé so;
- Hoan thién ho so;
-Guri lai biéu mAu Trich lyc thay
ddi/cai chinh/xac dinh lai dan toc dién
tr cho ngudi yéu cau xac nhan(ddi véi
hinh thtrc ndp truc tuyén)
-Ghi vao S6 ding ky thay ddi, cai
chinh, b6 sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dén toc, cap nhap thong tin Ién
Phan mém.

-In Trich luc thay d6i/cai chinh/xéac
dinh lai dan toc
- Trinh Lanh dao Phong

38 gio

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Trich luc thay ddi/cai chinh/xac dinh
lai dan toc

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich lyc thay ddi/cai
chinh/xac dinh lai dan toc

04 gio

Buoc 4

Lanh dao
UBND huyén

Ky duyét va chuyén Trich luc thay
ddi/cai chinh/xac dinh lai dan toc cho
Vian thu dong dau; chuyén lai cho
Phong Tu phap dé tra két qua.

04 gid

Budec 5

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhén ho so. Chuyén tra ho so cho Bo
phan mot ctra

02 gid

Budc 6

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Nhén két qua.

- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
(nguoi ¢6 yéu cau kiém tra thong tin) va
ky tén vao SO dang ky thay d6i, cai
chinh, bd sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dan tdc; nhan Trich luc thay

Gio hanh
chinh
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doi/cai chinh/xac dinh lai dan toc

Tong thoi gian: 48 gio (06 ngay)

11. Ghi vao s6 hd tich viéc két hon ciia cong dan Viét Nam da dwoc giai quyét tai
co quan c0 tham quyeén cua nwdc ngoai (Mda so TTHC: 2.002189)

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cOng viéc

Thoi gian
thue hién

Bude 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cura

-Can bo tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién s hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién ttr) va ky sb
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoac
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hoic tin nhan qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chire 1am cong
tac ho tich xur 1y.

G106 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Tién hanh xac minh hd so(néu co);

- Hoan thién hd so;

- Giri lai biéu mau Trich luc ghi cha két
hén dién tir cho nguodi yéu cau xac
nhan(d6i voi hinh thirc ndp truc tuyén)
- Ghi vao S6 dang ky két hon, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Trich lyc ghi cha két hon

- Trinh Lanh dao Phong

06 ngay

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Trich luc ghi cha két hon

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luc ghi chu két hon

0.5 ngay

Budc 4

Lanh dao
UBND huyén

Ky duyét va chuyén Trich luc ghi chu
két hon cho Van thu déng dau; chuyén

01 ngay
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lai cho Phong Tu phap dé tra két qua.

Chuyén  vién

Nhén ho so. Chuyén tra ho so cho Bo

Buoe 5 Phong Tu phap | phan mot cua 0.5 ngdy
Coéng chuc tai| Nh,ém;k o a" 8. oA A s
Buéc6 |Bo phan m ot | Tra ke?t‘ qua TTHC cho nguol yéu cau G106 hanh
i ' "~ | theo nhiéu hinh thire: tryc tiép; qua buu chinh

cua

chinh hoac truc tuyén.

Tong thoi gian: 08 ngay

(thii tuc it ngdn tai Quyét dinh sé 3043/0D-UBND ngay 09/11/2021)

12. Thu tuc ghi vao So h tich viée ly hon, hiy viéc két hon ciia cong din Viét Nam
di dwoc giai quyét tai co quan cé tham quyén ciia nuwée ngodi (Ma sé TTHC:

2.000554)
Trinh tw | Chwe danh, Noi dung Thoti gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sé héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién ttr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gtri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhian qua
dién thoai di dong

- Chuyén hé so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.

G106 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhan ho so va tham tra ho so, xt ly hod
SO

- Tién hanh x4c minh hd so(néu co);

- Hoan thién ho so;

- Gri lai biéu mAu Trich luc ghi cha két
hén dién tir cho nguodi yéu cau xac
nhan(dbi voi hinh thic ndp truc tuyén)
- Ghi vao S6 dang ky két hon, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

06 ngay
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- In Trich lyc ghi cha két hon
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Bude 3 Lanh dao | Trich luc ghi cht két hon 0.5 ngay
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND '
cap huyén ky Trich luc ghi chu két hon
~ Ky duyét va chuyén Trich luc ghi cha
, Lanh dao |, Z . < , H X \
Budc 4 UBND huyén két hon cho Van thu dong dau; chuyén 01 ngay
i lai cho Phong Tu phap dé tra két qua.
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho B 0.5 ngay
Phong Tu phdp | phén mdt ctra '
Cong chirc tai| Nhffm }( ot qau a. oA A s
Buéc6 |BO phan m at | Tra ke.t‘ qua TTHC cho nguol yéu cau G106 hanh
N ' "" | theo nhiéu hinh thuc: tryc ti€p; qua buu chinh
cua chinh hodc tryc tuyén.
Tong thoi gian: 08 ngay
(thil tuc it ngdn tai Quyét dinh sé 3043/0D-UBND ngay 09/11/2021)

13. Ghi vao s6 hd tich viéc h tich khac ciia cong dan Viét Nam da dwoc giai quyét
tai co quan c6 tham quyén cia nwéce ngoai (khai sinh; giam h¢; nhan cha, me, con;
xac dinh cha, me, con; nudi con nuéi; khai tir; thay doi ho tich) (Ma so TTHC:

2.000547)

a) Trong truong hop khong xac minh

Trinh tu
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bd tiép nhan ho so tai B phan
mot ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gti Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc lam cong

Gi0 hanh
chinh
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tac ho tich xur 1y.

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur 1y ho
SO

- Hoan thién ho so;

- Guri lai biéu mau Trich luc ghi vao S6
ho tich viéc khai sinh/trich luc ghi vao
s6 ho tich cac viéc ho tich khac dién tir
cho ngudi yéu cau xac nhan(ddi voi

Bugc 2 | Chuyén  vién | hinh thirc ndp truc tuyén)
Phong Tu phap | - Ghi vao S6 hd tich cac viéc ho tich 03 gio
khac, cip nhap thong tin 1én Phan
mém.
-In Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc
khai sinh/trich luc ghi vao sd ho tich
cac viéc ho tich khac
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Trich luc ghi vao S6 hd tich viée khai
sinh/trich luc ghi vao s6 ho tich cac
Bude 3 Lanh dao | viéc ho tigh khac 02 gid
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luc ghi vao SO ho
tich viéc khai sinh/trich luc ghi vao )
ho tich cac viéc ho tich khac
Ky duyét va chuyén Trich luc Trich luc
N ghi vao SO ho tich viéc khai sinh/trich
. Lanh dao AR SO A LA .
Budc 4 UBND huyén luc ghi vao s6 ho tich cac viéc hg t;ch 02 gio
¥ khac cho Van thu dong dau; chuyén lai
cho Phong Tu phap dé tra két qua.
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo 01 gics
Phong Tu phap | phan mot ctra
Cong chuc tai| Nh?efmxk o a4 8. oA A s
Bude 6 |Bo phan mot | Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau Gi0 hanh
N ‘ "~ | theo nhiéu hinh thirc: tryc ti€p; qua buu chinh
cua chinh hoac truc tuyén.
Tong thoi gian: 01 ngay
b) Trong truwong hop can xdc minh
Trinh tw | Churc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thwe hi€én
. , .| -Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
Cong chuc tai| . .~ « N ST
Buécl | B0 phan mdt mot Cl‘Ia cap huyAcn. A I Sy Gio h anh
N ' " | + Truong hop nop ho so truc tiep: Tiep chinh

cua

nhan hd so, kiém tra tinh chinh xéc,
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day du, hop 18 cta ho so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoéa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gtri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién ti hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chire 1am cong
tac ho tich xu 1y.

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur 1y ho
SO

- Tién hanh xac minh ho so;

- Hoan thién ho so;

- Gtri lai biéu mau Trich luc ghi vao S
ho tich viéc khai sinh/trich luc ghi vao
s6 ho tich cac viéc ho tich khac dién tur
cho ngudi yéu cau xac nhan(ddi voi
hinh thtrc ndp truc tuyén)

-Ghi vao S6 ho tich cac viéc hd tich
khac, cdp nhap thong tin lén Phan
mém.

-In Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc
khai sinh/trich luc ghi vao s6 ho tich
cac viéc ho tich khac

- Trinh Lanh dao Phong

19 gio

Budce 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai hd so, du thao
Trich luc ghi vao S6 ho tich viéc khai
sinh/trich luc ghi vao s6 ho tich cac
viéc ho tich khac

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luyc ghi vao S6 ho
tich viéc khai sinh/trich luc ghi vao sb
ho tich cac viéc ho tich khac

02 gid

Budc 4

Lanh dao
UBND huyén

Ky duyét va chuyén Trich luc Trich luc
ghi vao Sb ho tich viéc khai sinh/trich
luc ghi vao s6 ho tich cac viée ho tich
khac cho Van thu déng dau; chuyén lai

02 gid
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cho Phong Tu phép dé tra két qua.

Budce 5 Chuyén  vién | Nhan hé so. Chuyén tra ho so cho Bo 01 givs
Phong Tu phap | phan mot cua
Coéng chuc tai| Nh,ém;k o a" 8. oA A s
Buéc6 |Bo phan m ot | Tra ke?t‘ qua TTHC cho nguol yéu cau G106 hanh
N ' "" | theo nhiéu hinh thuc: tryc ti€p; qua buu chinh

cua

chinh hoac truc tuyén.

Tong thoi gian: 03 ngay

14. Ping ky lai khai sinh ¢6é yéu t6 nwée ngoai (Ma sé TTHC: 2.000522)
a) Truong hop khong xdac minh

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cOng viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sé héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hé so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.

Gi0 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xir Iy ho
SO

- Hoan thién ho so;

- Giri lai biéu mau Giay khai sinh dién
tr cho ngudi yéu cau (ddi voi hinh
thirc ndp truc tuyén)

-Ghi vao SO ding ky khai sinh, cap
nhap thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy khai sinh

- Trinh Lanh dao Phong

2,5 ngay

Budc 3

Lanh dao

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao

01 ngay
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Phong Tu phép | Giay khai sinh
- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Gidy khai sinh
~ Ky duyét va chuyén Gidy khai sinh cho
. Lanh dao | 2 , z 2 . \
Budc 4 UBND huyén Véan thu dong dau; chuyén lai cho 01 ngay
i Phong Tu phap dé tra két qua.
Bude 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho B 0,5 ngdy
Phong Tu phdp | phdn mot ctra ’
- Nhén két qua.
Cong chuc tai |- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau s
. A A A Si oA A 1.R NN G106 hanh
Budc 6 | BO phan mét | (nguoi o yéu cau kiém tra thong tin) va hinh
cura ky tén vao Sé ding ky khai sinh; nhan i
Gidy khai sinh
Tong thoi gian: 05 ngay
b) Truwong hop can xdc minh
Trinh tw | Chwe danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bo tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1& cua hd so, ndp phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién s héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién ttr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoac
bang cach khac, gti Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac hé tich xir 1y.

G106 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhan ho so va tham tra ho so, xt ly ho
SO

- Tién hanh x4c minh ho so;

- Hoan thién ho so;

- Giri lai biéu mau Giay khai sinh dién
tir cho nguoi yéu cau(ddi véi hinh thirc

23.5 ngay
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ndp truc tuyén)

-Ghi vao SO ding ky khai sinh, cap
nhap thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy khai sinh

- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Budc 3 Lanh dao | Gidy khai sinh 05 ned
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND > Neay
cap huyén ky Giay khai sinh
~ Ky duyét va chuyén Giay khai sinh cho
. Lanh dao |, ,2 , £ 2 . \
Budc 4 UBND huven Van thu dong dau; chuyén lai cho 0.5 ngay
Y| Phong Tu phap dé tra két qua.
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho B0 0.5 nea
Phong Tu phap | phan mot ctra > ey
- Nhan ket qua. ‘
Cong chuc tai | - Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau 1
, A A A s A A - 2 A . \ G106 hanh
Budc 6 | BO phan mot | (nguoi cod yéu cau kiém tra thong tin) va chinh

cua

ky tén vao SO diang ky khai sinh; nhan
Giay khai sinh

Tong thoi gian: 25 ngay

15. Pang ky khai sinh co yéu t6 nwéc ngoai cho ngudi di co hd so, gidy to ca nhéin
(Md so TTHC: 1.000893)

a) Trwong hop khong can xdc minh

Trinh tu
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Budec 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bd tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gt Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

Gi0 hanh
chinh
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- Chuyén ho so dé cong chuc lam cong
tac ho tich xur 1y.

- Nhan ho so va tham tra ho so, Xt Iy hod
SO

- Hoan thién ho so;

- Giri lai biéu mau Giay khai sinh dién

. Chuyén  vién |t cho nguoi yéu cau (461 voi hinh \
Buge 2 Phong Tu phap | thirc ndp truc tuyén) 3.5 ngdy
-Ghi vao SO ding ky khai sinh, cép
nhap thong tin Ién Phan mém.
- In Gidy khai sinh
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Buge 3 | LAnh dao | Gidy khai sinh 0.5 ngdy
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND '
cap huyén ky Gidy khai sinh
N Ky duyét va chuyén Gidy khai sinh cho
. Lanh dao | {2 , X 2 . .
Budc 4 UBND huyén Van thu dong dau; chuyén lai cho 0.5 ngay
i Phong Tu phap dé tra két qua.
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo 0.5 ngay
Phong Tu phap | phan mot ctra '
- Nhan két qua.
Cong chuc tai |- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau S
. A A A G160 hanh
Budc 6 | B phan mot | (nguoi co yéu cau kiém tra théng tin) va hinh
cua ky tén vao SO dang ky khai sinh; nhan chin
Gidy khai sinh
Tong thoi gian: 05 ngay
* Truwong hop cdn phdi c6 vin ban xdc minh
Trinh tw | Chire danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

-Can bd tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 18
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop

Gi0 hanh
chinh
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phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc 1am cong
tac ho tich xu 1y.

- Nhén ho so va tham tra ho so, xu 1y ho
SO

- Tién hanh x4c minh hd so;

- Hoan thién ho so;

- Giri lai biéu mau Giay khai sinh dién

Buoc 2 gﬁgger}u }Y;en tr cho nguoi yéu cau (d6i voi hinh
& WP e ndp truc tuyén) 23,5 ngay
-Ghi vao SO ding ky khai sinh, cap
nhép thong tin Ién Phan mém.
- In Gidy khai sinh
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai hd so, du thao
Buge 3 | Lanh dao | Gidy khai sinh 0.5 ngdy
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND ’
cap huyén ky Gidy khai sinh
N Ky duyét va chuyén Gidy khai sinh
, Lanh dao - . X 21 \
Budce 4 UBND huyén cho Van thu dong dau; chuyén lai cho 0,5 ngay
i Phong Tu phap dé tra két qua.
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo 0.5 ngay
Phong Tu phap | phan mot ctra ’
- Nhén két qua.
Cong chuc tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau 1
. o A A \: oA A 1R NN G106 hanh
Buéc 6 | BO phan mot | (nguoi ¢6 yéu cau kiém tra thong tin) va chinh

cua

ky tén vao So dang ky khai sinh; nhan
Giay khai sinh

Tong thoi gian: 25 ngay

16. Ping ky lai khai tir c6 yéu td nwée ngoai (Ma sé6 TTHC: 2.000497)

a) Truwong hop khong can xdc minh

Trinh tu
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thwe hi€én

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mét ctra cap huyén:

+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xéc,
day du, hop 18 cua hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca

G106 hanh
chinh
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nhan. Thyc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai lidu dién twr) va ky so
vao tai liéu, ho so giai quyét tha tuc
hanh chinh. ‘ ,

+ Truong hop nép ho so truc tuyen:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, gti Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chuc lam cong
tac ho tich xu 1y.

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Hoan thién ho so;

-Guri lai biéu mdu Trich luc khai tir
dién tir cho nguoi yéu cau(ddi voi hinh

Buge 2 C}Ill}lyen 1\1] 1| thire nop tryc tuyen) 03 ngay
Phong Tuphdp | _ 515 Va0 S6 ding ky khai tir, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.
- In Trich luc khai tir
- Trinh Lanh dao Phong
Lanh dao | Kiém tra, xem xet lai hé so.
Budce 3 Phong Tur phéb - Duy¢t ho so va trinh Lanh dao UBND 01 ngay
cap huyén ky Trich luc khai tir
N Ky duyét va chuyén Trich lyc khai tir
. Lanh dao M . X 21 \
Budce 4 UBND huyén cho Van thu dong dau; chuyén lai cho 0.5 ngay
i Phong Tu phap dé tra két qua..
Budce 5 Chuyén  vién | Nhan ho so, Chuyén tra ho so cho BO 0.5 ngay
Phong Tu phap | phan mot ctra '
- Nhén két qua.
Cong chirc tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau s
. o A A “e oA A 12 N \ G106 hanh
Budc 6 | B phan mot | (nguoi co yéu cau ki€ém tra thong tin ) va hinh
cira ky tén vao S& ding ky khai tir; nhan chin
Trich luc khai tir
Tong thoi gian: 05 ngay
b) Truwong hop cin xdc minh
Trinh tw | Chire danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thwe hi€én

Bude 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Cén b tiep nhan ho so tai Bo phan
mot cura cap huyén: , ,
+ Truong hop nop ho so truc tiep: Tiep
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nhan ho so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién s6 hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoac
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tt hodc tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chire 1am cong
tac ho tich xu 1y.

Gi0 hanh
chinh

Buoc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Tién hanh x4c minh;

- Hoan thién hé so;

-Guri lai biéu miu Trich luc khai tir
dién tir cho nguoi yéu cau(ddi voi hinh
thire ndp truc tuyén)

- Ghi vao S6 dang ky khai tir, cAp nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Trich luc khai tir

- Trinh Lanh dao Phong

08 ngay

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai ho so.
- Duyé€t ho so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Trich luc khai tir

0.5 ngay

Budc 4

Lanh dao
UBND huyén

Ky duyét va chuyén, Trich luc khai tu
cho Van thu dong dau; chuyén lai cho
Phong Tu phap dé tra két qua..

01 ngay

Budc 5

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhén hé so, Chuyén tra ho so cho Bo
phan moét ctra

0.5 ngay

Budc 6

Cong chuc tai
B6 phan mot
cua

- Nhén két qua.

- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau
(nguoi co yéu cau kiém tra thong tin ) va
ky tén vao SO diang ky khai tir; nhan
Trich luc khai tir

Gio hanh
chinh

Tong thoi gian: 10 ngay








17. Ping ky lai két hon c6 yéu td nwée ngoai (Ma sé6 TTHC: 2.000513)
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a) Truwong hop khong xdac minh

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cOng viéc

Thoi gian
thue hién

Budec 1

Cong chuc tai
B6 phan mot
cura

-Can bo tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 18 cta hd so, nop phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién s hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién ttr) va ky sb
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoac
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién ti hoic tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chire 1am cong
tac ho tich xu 1y.

G106 hanh
chinh

Budc 2

Chuyén  vién
Phong Tu phap

- Nhén ho so va tham tra ho so, xur 1y ho
SO

- Hoan thién hd so;

-Guri lai biéu miu Gidy chimg nhan
két hon dién tr cho ngudi yéu cau (dbi
v6i hinh thtrc ndp truc tuyén)

- Ghi vao S6 dang ky két hon, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy chimg nhén két hon

- Trinh Lanh dao Phong

03 ngay

Budc 3

Lanh dao
Phong Tu phap

- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Gidy chtng nhan két hon

- Duyét hd so va trinh Lanh dao UBND
cap huyén ky Gidy khai sinh

0,5 ngay

Budc 4

Lanh dao
UBND huyén

Ky duyét va chuyén Giay ching nhén
két honcho Van thu dong dau; chuyén
lai cho Phong Tu phap dé tra két qua.

01 ngay

Budc 5

Chuyén  vién
Phong Tu phap

Nhén ho so. Chuyén tra ho so cho Bo
phan mdt cira

0,5 ngay

Budc 6

Cong chirc tai

- Nhén két qua.

Gi10 hanh
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Bo phan mot | - Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau chinh
clra (nguoi c6 yéu cau kiém tra thong tin) va
ky tén vao S6 dang ky két hon; nhan
Giay chung nhan két hon
Tong thoi gian: 05 ngay
b) Truwong hop cin xdc minh
Trinh tw | Chire danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thwe hi€én

Cong chuc tai

-Can bo tiép nhan ho so tai B phan
mét ctra cap huyén:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1& cua hd so, ndp phi, 1é
phi (néu c6) tiép nhan ho so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién sd hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tu) va ky so
vao tai lieu, ho so giai quyét tha tuc

cap huyén ky Gidy ching nhan két hon

Bude 1 |BO phan mot | o\ chinh.
ctra ) . s
+ Truong hop nop ho so truc tuyén: | Gio hanh
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop chinh
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoac
bang cach khac, gui Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién ti hodc tin nhin qua
dién thoai di dong
- Chuyén hd so dé cong chire 1am cong
tac ho tich xur ly.
- Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO
- Tién hanh x4c minh h6 so;
- Hoan thién hd so;
. .| -Gui lai biéu mau Gidy ching nhan
. Chuyén  vién |,z ;A ..x ., S ] %
Budéc 2 Phone Tu oha két hon dién tr cho ngudi yéu cau (doi 29 ned
& TUPHAP | Ui hinh thire nop truc tuyén) gay
- Ghi vao S6 ding ky két hon, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.
- In Gidy chimg nhan két hon
- Trinh Lanh dao Phong
- Kiém tra, xem xét lai ho so, du thao
Bude 3 Lanh dao | Giay ching nhén két hon 01 ngay
Phong Tu phap | - Duyét ho so va trinh Lanh dao UBND
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Ky duyét va chuyén Giay ching nhén

Budce 4 {JJESIIED hu égao két honcho Vian thu dong dau; chuyén 01 ngay
ye lai cho Phong Tu phap dé tra két qua.
Bude 5 Chuyén  vién | Nhan ho so. Chuyén tra ho so cho Bo 01 ngay
Phong Tu phap | phan mét cira
- Nhén két qua.
Cong chiic tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau s
r A A A \: s A A . X ~ . \ Gi0 hanh
Budc 6 | BO phan mét | (nguoi o yéu cau kiém tra thong tin) va hinh
cira ky tén vao Sé ding ky két hon; nhan i
Gidy chtng nhan két hon
Tong thoi gian: 25 ngay
111. THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP XA
1. Thii tuc déing ky khai sinh (Md s6 TTHC: 1.001193)
Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mét ctra Cap xa:
+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1€ cua hd so, ndp phi (neu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién ttr) va ky sb vao tai liéu, ho so giai _
Cong chuc tai | d uyét thu tuc hanh chinh. , Gio ,hénh
Buoc1 |Bo phan mot|* Trudng hep ngp ho so truc tuyen: chinh
clra Tiep nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi truc tuyén hoic bang cach
khac giri Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoic tin nhan qua dién thoai di
dong
- Chuyén hd so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xu ly.
Nhan ho so va tham tra ho so, xur 1y ho
SO
n . . | - Hoan thién ho so;
Cong chac Bo S I NPy .. =
. . | - Gui lai biéu mau Giay khai sinh dién .\
Buéc 2 | phan  chuyén i 04 gio
mon

cho ngudi yéu cau xac nhan (ddi véi
hinh thtrc ndp truc tuyén)

-Ghi vao S6 diang ky khai sinh, cap
nhép
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thong tin 1én Phan mém, ghqyén,théng
tin dén CSDLQGVDC dé lay so6 dinh
danh.

- In Gidy khai sinh
- Trinh Lanh dao , 7
, Lanh dao | Kiém tra, ky Giay khai sinh; chuyén .
Bude 3 UBND xa Bo phan chuillén m%n ’ 02 gio
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.
Busc4 |phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mot cira. 02 gio
mon
-Nhan két qua;
Cong chuc tai | -Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau o
. o « A e A A2 Y X Gi¢ hanh
Budc5 | Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va hinh
cua ky tén vao SO dang ky khai sinh, nhan chin
Giay khai sinh
Tong thoi gian: 01 ngay
2. Thii tuc déing ky két hon (Md s6 TTHC: 1.000894)
a) trong truong hop khéng xac minh
Trinh tw | Chic danh, Noi dung Thai gian
cong viéc Vi tri cong viéc thuc hién
- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:
+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop Ié cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan ho so va gai ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
_ sb hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
Cong chuc tal | dign tir) va ky sd vao tai liéu, hd so giai
Budc1l |BO phan mot | quyét thu tuc hanh chinh. Gio hanh
cua + Truong hop nop hd so truc tuyén: chinh
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoac bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoac tin nhan qua dién thoai di
dong
- Chuyén ho so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.
Nhan ho so va thim tra ho so, xu NG hod
Cong chuc Bo | so ‘ 04 giv
Buéc 2 | phan  chuyén | - Hoan thién ho so;
mon - Giri lai biéu miu Gidy chung nhén két

hon dién tor cho ngudi y€u cau xac
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nhan (d6i véi hinh thirc ndp truc tuyén)
- Ghi vao S6 dang ky két hon, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy chimg nhan két hon

- Trinh Lanh dao

- G lai biéu mau Giay chimg nhan két
hon dién tor cho ngudi y€u cau xac

Busc 3 Lanh dao Kiérq tra, ky Gidy ching nhan két hon; 02 gio
UBND xa chuyén B¢ phan chuyén mon
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.
Busc4 |phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mot cira. 02 gio
mon
- Nhén két qua;
Cong chic tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau s
. A A A e A A2 A X Gi¢ hanh
Buoc5 |Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va hinh
cira ky tén vao S diang ky két hon, nhan chin
Gidy chang nhan két hon
Tong thoi gian: 01 ngay
b) Trong trwong hop can xdc minh
Trinh tw | Chic danh, Noi dung cong viéc Thei gian
céng viéc Vi tri thuc hién
- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:
+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop Ié cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan ho so va gai ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tar) va ky so vao tai liéu, hd so giai _
Cong chirc tai | Quyet thi tuc hanh chinh. , Gio hanh
Buoc1 |Bo phan mot|* Truong hop nop ho so truc tuyén: chinh
cia Tiep nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoac bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoac tin nhan qua dién thoai di
dong
- Chuyén ho so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xir 1y.
Nhan ho so va tham tra ho so, xu Iy hod
Cong chuc Bo | so
Bugc 2 |phan  chuyén | - Tién hanh x4c minh hd so; 04 ngay
mon - Hoan thién ho so;
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nhan (d6i véi hinh thirc ndp truc tuyén)
- Ghi vao S6 dang ky két hon, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy chimg nhan két hon

- Trinh Lanh dao

Busc 3 Lanh dao Kiérq tra, ky Gidy ching nhan két hon; 0.5 ngiy
UBND xa chuyén B¢ phan chuyén mon ’
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.
Busc4 |phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mot cira. 0,5 ngay
mon
- Nhan két qua;
Cong chic tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau s
. o o A A AL DeR A . X Gi0 hanh
Budc5 | Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va hinh
cira ky tén vao S diang ky két hon, nhan chin
Gidy chang nhan két hon
Tong thoi gian: 05 ngay
3. Thii tuc ding ky nhan cha, me, con (Ma sé TTHC: 1.001022)
a) Trong truong hop khong xac minh
Trinh tw | Chic danh, Noi dung Thai gian
cong viéc Vi tri cong viéc thuc hién
- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:
+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop Ié cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan ho so va gai ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
sb hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tar) va ky so vao tai liéu, hd so giai _
Céong chirc tai | QuYet thi tuc hanh chinh. , Gio hanh
Buéc1 |Bo phan met|* Truong hop nop ho so truc tuyén: chinh
clra Tiep nhan ho so, kiem tra ho so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoac bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoac tin nhan qua dién thoai di
dong
- Chuyén ho so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.
Céng chirc Bo Is\iyhém ho so va tham tra ho so, xir Iy hod
Budc 2 fr?glr? chuyén | ~ Hoan thién hd so: 14 gio

-G lai biéu mau Trich luc dang ky
nhan cha, me, con dién tir cho nguoi
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yéu cau xac nhan (d6i véi hinh thuc
ndp truc tuyén)

-Ghi vao Sé6 dang ky nhan cha, me,
con, cap nhap thong tin 1én Phan mém.

-In Trich luc dang ky nhan cha, me,
con

- Trinh Lanh dao

Kiém tra, ky Trich luc dang ky nhan

cua

con, nhan Trich luc dang ky nhan cha,
me, con

. Lanh dao _ 2 oA - .
Budc 3 UBND xi i]gr,l me, con; chuyén B phan chuyén 04 gio
Cong chic BO | Nhan ket qua trinh ky tir lanh dao.
Buéc 4 | phan  chuyén | Chuyéen két qua cho B phan mét cua. 02 gio
mon
- Nhan ket qua; ‘
Cong chuc tai - Tra ‘k_et 9Ua TTECE cho ngu;(n yeu Cal‘J SN
Buéc5 |Bo phan mot (Nguol yéu cau kiém tra thong tin) va Gi0 hanh
: : " | ky tén vao SO So6 dang ky nhan cha, me, chinh

Tong thoi gian: 2.5 ngay

(thai tuc dwroc rit ngan tai Quyét dinh so 2213 /OP-UBND ngay 20/10/2022)

b) Trong trwong hop can xac minh

Trinh ty
cong viéc

Chwc danh,
Vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Budc 1

Cong chuc tai
Bo phan mot
cua

- Can b tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1é cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thyc hién
s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tar) va ky sd vao tai liéu, hd so giai
quyét thu tuc hanh chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoic bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoic tin nhan qua dién thoai di
dong

- Chuyén hd so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xu 1.

Gio hanh
chinh

Budc 2

Cong chac Bo

Nhén ho so va tham tra ho so, xur Iy ho

54 gio
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phan  chuyén | so
mon - Tién hanh x4c minh hd so;
- Hoan thién ho so;
-Guri lai biéu mau Trich luc ding ky
nhan cha, me, con dién tor cho nguoi
yéu cau xac nhan (d6i véi hinh thuc
ndp truc tuyén)
-Ghi vao Sb dang ky nhan cha, me,
con, cap nhap thong tin 1én Phan mém.
-In Trich luc dang ky nhan cha, me,
con
- Trinh Lanh dao
ey |t a0 Ko K T e e 5 i
UBND xa PO ’ R
mon
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir linh dao.
Busc4 | phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mat cira. 02 gio
mon
- Nhén két qua;
Cong chic tai |- Tra ‘k.ét qua TTHC cho ngudi yéu cég o
Buéc5 |Bs phan mot (Ngl}’dl yéu cau kl?m trc?l th9ng tin) va| Gio ’hanh
i : " | ky tén vao SO So dang ky nhan cha, me, chinh

cua

con, nhan Trich luc dang ky nhén cha,
me, con

Tong thoi gian: 64 gio (08 ngay)

4. Tha tuc ding ky khai sinh két hop nhan cha, me, con (Md sé6 TTHC: 1.000689)
a) Trong truong hop khong xac minh

phan

chuyén

SO

Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:
+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1é cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu o
A e o L As ez A . Gio hanh
Cong chuc tai | hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién hinh
Buécl | Bophanmot | sb héa (sao chup, chuyén thanh tai lidu chin
ctra dién tir) va ky so vao tai liéu, ho so giai
quyét thi tuc hanh chinh.
- Chuyén ho so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xir 1.
Bugc 2 | Cong chic Bo | Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy ho 18 gio
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mon - Hoan thién ho so;
-Ghi vao Sb dang ky nhan cha, me,
con, S6 dang ky khai sinh , cdp nhat
thong tin 1én Phan mém, chuyén thong
tin dén CSDLQGVDC dé 13y s dinh
danh cé& nhan
-In Gidy khai sinh, Trich lyc dang ky
nhan cha, me, con
- Trinh Lanh dao
N -Kiém tra, ky In Gidy khai sinh, Trich
. Lanh dao - A 2 -\
Budc 3 N luc dang ky nhan cha, me, con; chuyén 04 gio
UBND xa A 1A Al A
Bd phan chuyén mon
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.
Busc4 |phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mot cira. 02 gio:
mon
- Nhén két qua;
- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
Cong chuc tai | (Nguoi yéu c:?tu kiém tra thong tin va Gi& hanh
Buoc5 |Bo phan mot | ky tén vao SO dang ky nhan cha, me, hinh
ctra con; So ding ky khai sinh, nhan Trich chimn
luc dang ky nhan cha, me, con; Gidy
Kkhai sinh)
Tong thoi gian: 03 ngay
b) Trong trwong hop can xdc minh
Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Can b tiép nhan ho so tai Bo phan
mét ctra Cap xa:
+ Truong hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1é cua hd so, nop phi (néu
¢0) tiép nhan ho so va gui ngay Phiéu Gid hanh
Cong chuc tai | hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién hinh
Busc1l |Bo phan mot | s hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu chin
ctra dién tir) va ky so vao tai liéu, ho so giai
quyét thi tuc hanh chinh.
- Chuyén ho so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur ly.
Céng chic Bo IS\(thafm ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
Buoc 2 ﬂ?r? chuyén | _ Tién hanh xac minh ho so; o4 gio

- Hoan thién ho so;
- Ghi vao SO dang ky nhan cha, me,
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con, SO ding ky khai sinh, cip nhat
thong tin 1én Phan mém, chuyén thong
tin dén CSDLQGVDC dé ldy s dinh
danh cé& nhan

-In Gidy khai sinh, Trich luc dang ky
nhan cha, me, con

- Trinh Lanh dao

-Kiém tra, ky In Gidy khai sinh, Trich

Budc 3 Lanh < dao luc dang ky nhan cha, me, con; chuyén 08 gio
UBND xa A 1A R n
Bd phan chuyén mon
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.
Busc4 |phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mot cira. 02 gior
mon
- Nhén két qua;
- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
Cong chic tai | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va o
. o o A P oA Th QA ax A Gio hanh
Buoc5 |Bo phan mot | ky tén vao SO dang ky nhan cha, me, hinh
cira con; Sé ding ky khai sinh, nhan Trich chin
luc dang ky nhan cha, me, con; Gidy
khai sinh
Tong thoi gian: 64 gio (08 ngay 1am viéc)
5. Thi tuc ding ky khai tir (Md s6 TTHC: 1.000656)
Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Can b tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:
+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1é cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thyc hién
s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tar) va ky sd vao tai liéu, hd so giai _
Cong chirc tai | Quyet thi tuc hanh chinh. , Gio hanh
Buécl |Bo phan mot|* Trudng hop ngp ho so truc tuyen: chinh
cua Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoic bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoic tin nhan qua dién thoai di
dong
- Chuyén hd so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xir 1y.
Bugc 2 | Cong chic Bo | Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy ho 04 gio
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phan  chuyén | so
mon - Hoan thién ho so;
- Giri lai biéu mau Trich luc khai tir dién
tr cho ngudi yéu cau xac nhan (d6i véi
hinh thtrc ndp truc tuyén)
- Ghi vao SO dang ky khai tir; cap nhap
thong tin 1én Phan mém.
- In Trich luc khai tir
- Trinh Lanh dao
Buse 3 Lanh dao Kiém tra, ky Trich luc Trich luc khai tu; 02 gio
UBND xa chuyéen B phan chuyén mon
Cong chiac Bo | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.
Busc4 |phan  chuyén | Chuyén két qua cho Bo phan mot cira. 02 gior
mon
- Nhén két qua;
Cong chic tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau o
. o . A e oA A LiA Y . Gio hanh
Buoc5 |Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va hinh
cira ky tén vao Sé ding ky khai tr, nhan chin
Trich luc khai ti
Tong thoi gian: 01 ngay
6. Thi tuc ding ky khai sinh lwu déng (Ma sé TTHC: 1.003583)
Trinh tw | Chic danh, Noi dung Thai gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Chuan bi day da mau To khai dang ky
khai sinh, gidy to ho tich va diéu kién
can thiét dé thuc hién dang ky luu dong
- Kiém tra tinh chinh xac, day du, hop
1& cua hd so, tiép nhan hd so va gui
Cong chuc Bo Phiéu hcn‘, tra két qua cho ca nhan ;
phan  chuyén | - X1y ho so 1.0 ngay
Buéc 1 | mon - Thuc hién viéc ghi vao S6 _dang ky
khai sinh, cap nhap vao Phan mem
chuyén dén CSDLQGVDC dé lay sb
dinh danh ca nhan
- In Giay khai sinh.
- Trinh Lanh dao
~ Kiém tra, xem xét lai ho so trinh ky cta
Budéc 2 {JjaBnIgD <3 dao b6 phan chuyén mon. 0.5 ngay
Cong chic B | Nhan két qua, tra két qua cho nguoi c6
Busc 3 |phan  chuyén | yéu cau tai dia diém ding ky luu dong, 1.0 ngay
mon ngudi yéu cau kiém tra thong tin, ky SO
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dang ky khai sinh va nhan Giay khai
sinh

Tong thoi gian: 2.5 ngay

(thai tuc dwroc rit ngan tai Quyét dinh s6 3043/0D-UBND ngay 09/11/2021)

7. Thii tuc déing ky két hon lwu déng (Ma s6 TTHC: 1.000593)

nhan két hon .

Trinh ty | Chic danh, Noi dung Theot gian
cong viéc Vi tri cong viéc thuc hién
- Chuan bi day du mau To khai ding ky
két hon, gidy to ho tich va didu kién
can thiét dé thyc hién ding ky luu dong
- Kiém tra tinh chinh xac, day du, hop
& cua ho so, tiep nhan ho so va gii
) ’ ) ng?.y‘ Phiéu hen, tra két qua cho ca 1.5 ngiy
Bude 1 Cong chuc B |nhan;
phan  chuyén | - X ly ho so;
mon - Thuc hién viéc ghi vao S6 dang ky két
hén, cap nhap vao Phan mém;
- In Giay chting nhan két hon;
- Trinh Lanh dao
Budc 2 | Lanh dao | Kiém tra, xem xét lai hd so trinh ky cua 05 nos
UBND xa bo phan chuyén mon. 2 ngdy
Nhan két qua, tra két qua cho ngudi co
Cong chic Bo | yéu cau tai dia diém dang ky luu dong,
Busc 3 | phan  chuyén | nguoi yéu cau Kiém tra thong tin, ky SO 1.0 ngay
mon dang ky két hon va nhan Giay chung

Tong thoi gian: 03 ngay

(thai tuc dwoc rit ngan tai Quyét dinh s 3202/0D-UBND ngay 12/12/2019)

8. Thii tuc ding ky khai tir luu dong (M sé TTHC: 1.000419)

- Xu ly ho so;

- Thuc hién viéc ghi vao S6 ding ky
khai tir, cap nhap vao Phan mém;

- In Trich luc dang ky khai ttr,

Trinh twy | Chic danh, No6i dung Theti gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Chuan bi day du mau To khai ding ky
khai tir, gidy to ho tich va diéu kién can
thiét dé thyc hién dang ky luu dong
- Kiém tra tinh chinh xac, day du, hop
Cong chic Bo | 1é cua hd so, tiép nhan ho so va gui
Busc 1l |phan  chuyén | ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca| 1.5ngay
mon nhan,;
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- Trinh Lanh dao
Buse 2 Lanh dao | Kiém tra, xem xét lai ho so trinh ky cta 0.5 ngay
UBND xa bo phan chuyén mon.
Nhan két qua, tra két qua cho ngudi co
Cong chic Bo | yéu cau tai dia diém dang ky luu dong,
Budc 3 |phan  chuyén | ngudi yéu cau kiém tra thong tin, ky S6 1.0 ngay
mon dang ky khai tir va nhan Trich luc dang

ky khai tir .

Tong thoi gian: 03 ngay

(thui tuc dwoc rit ngan tai Quyét dinh s6 3202/0D-UBND ngay 12/12/2019)

9. Thii tuc déing ky giam hd (Md s6 TTHC: 1.004837)

Trinh ty
cong viéc

Chwc danh,
Vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
Bo phan mot
cua

- Can b tiép nhan ho so tai Bo phan
mot clra Cap xa:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1é cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
sb hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tar) va ky so vao tai liéu, hd so giai
quyét thu tuc hanh chinh.

+ Truong hop nop hod so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, ndp
phi, 1& phi truc tuyén hoac bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoic tin nhan qua dién thoai di
dong

- Chuyén hd so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.

Gio hanh
chinh

Buoc 2

Cong chac Bo
phan  chuyén
mon

Nhan ho so va tham tra ho so, xu Iy ho
N

- Hoan thién ho so;

-Guri lai biéu mau Trich luc ding ky
giam ho dién tr cho nguoi yéu cau xac
nhan (d6i v6i hinh thic ndp truc tuyén)
- Ghi vao S6 dang ky giam ho; cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Trich luc dang ky gidm ho

- Trinh Lanh dao

1.5 ngay

Buoc 3

Lanh
UBND xa

dao

Kiém tra, ky Trich luc déng ky gidm ho;
chuyén Bo phan chuyén mon

0.5 ngay
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Cong chuc Bo

Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.

Budc 4 f;‘g;l chuyén Chuyén két qua cho Bd phan mot cua. 0.5 ngay
- Nhan ,két qua; ‘
Cong chuc tai | - Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau R
. A A A e oA AR Y . Gio hanh
Buéc5 |Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va chinh

cua

ky tén vao SO ding ky giam ho, nhan
Trich luc dang ky gidm ho

Tong thoi gian: 2.5 ngay

(tha tuc duwoe rit ngan tai Quyét dinh so 3043/0D-UBND ngay 09/11/2021)

10. Thi tuc déing ky cham dirt giam hd (Ma sé6 TTHC: 1.004845)

Trinh ty
cong viéc

Chc danh,
Vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Budc 1

Cong chuc tai
Bo phan mot
cura

-Céan bd tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop ho so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop Ié cua hd so, nop phi (néu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
sb hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tar) va ky so vao tai liéu, hd so giai
quyét thi tuc hanh chinh.

+ Truong hop nop hod so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoac bang cach
khac gui Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoic tin nhan qua dién thoai di
dong

- Chuyén hd so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xur 1y.

Gio hanh
chinh

Buoc 2

Cong chuc Bo
phan  chuyén
mon

Nhan ho so va tham tra ho so, xu Iy hod
SO

- Hoan thién h so;

-Guri lai biéu mau Trich luc ding ky
cham dut giam ho dién tir cho ngudi
yéu cau xac nhan (d6i véi hinh thuc
ndp truc tuyén)

-Ghi vao S6 ding ky chdm dut giam
ho; cap nhap thong tin 1én Phan mém.

- In Trich luc ding ky chiam dit giam ho
- Trinh Lanh dao

01 ngay

Budc 3

Lanh dao

Kiém tra, ky Trich luc ding ky cham

0.5 ngay
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UBND xa

dut giam ho; chuyén Bo phan chuyén
mon

Cong chuac Bo

Nhan két qua trinh ky tir lanh dao.

Bude 4 ﬂ?:: chuyén Chuyén két qua cho Bo phan mot cua. 0.5 ngay
- Nhan ,két qua; ‘
Cong chirc tai | Tra ‘k_et 9ua :FTH? cho nguoi yéu cag L
Buéc5 |Bo phan mot (Nguoi yéu cau kiém tra thong tll’l)' va| Gio hanh
i : " | ky tén vao SO dang ky cham dut giam chinh

cua

ho, nhan Trich luc dang ky cham dut
gidm ho

Tong thoi gian: 02 ngay

11. Thii tuc thay doi, cai chinh, bd sung hd tich (Ma sé TTHC: 1.004859)
a) Triomg hep bé sung hé tich

Trinh ty
cong viéc

Chwc danh,
Vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Budc 1

Cong chuc tai
Bo phan mot
cua

- Can bo tiép nhan hd so tai Bo phan
mét ctra Cap xa:

+ Trudng hop nop hd so truc tiép: Tiép
nhan hd so, kiém tra tinh chinh xac,
day du, hop 1€ cua hd so, ndp phi (neu
c6) tiép nhan hd so va gui ngay Phiéu
hen, tra két qua cho ca nhan. Thuc hién
s6 hoa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién ttr) va ky s6 vao tai liéu, ho so giai
quyét thu tuc hanh chinh.

+ Truong hop nop hod so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi tryc tuyén hoac bang cach
khac giri Phiéu hen, tra két qua qua thu
dién tir hoic tin nhan qua dién thoai di
dong

- Chuyén ho so dé cong chirc 1am cong
tac ho tich xir 1y.

Gio hanh
chinh

Budc 2

Cong chac Bo
phan  chuyén
mon

Nhan ho so va tham tra ho so, xur 1y ho
SO

- Hoan thién h so;

-Gri lai biéu miu Trich lyc b6 sung
thong tin ho tich dién tir cho nguo1 yéu
cau x4c nhan (ddi v6i hinh thic nop
truc tuyén)

-Ghi vao SO dang ky thay doi, cai
chinh, bd sung thong tin hd tich, xac

05 gio
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dinh lai dan tdc; cap nhap thong tin 1én
Phan mém.

- In Trich luc bo sung thong tin ho tich

- Trinh Lanh dao

Kiém tra, ky Trich luc b6 sung thong

Budc 3 ILja];Il\lID < . tinA ho tich; chuyén Bo phan chuyén 02 gio
mon
| Cong chuC BO | \pan k&t qua trinh ky tir lanh dao. .
Buéc 4 | phan  chuyén AL AT A A 01 gio
mon Chuyén ket qua cho B phan mot cua.
- Nhén két qua;
- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau
Cong chuc tai | (Nguoi yéu cau Kiém tra thong tin va s
. o o A A 2 ax , X: o as Gio hanh
Buoc5 |Bo phan mot | ky tén vao S0 dang ky thay dol, cal hinh
cua chinh, b6 sung thong tin hd tich, xac chin
dinh lai dan toc, nhan Trich luc bd sung
thong tin ho tich)
Tong thoi gian: 01 ngay
b) Thii tuc thay doi, cdi chinh hé tich
- Trong truong hop khong xac minh
Trinh tw | Chic danh, Noi dung Thei gian
cong viéc Vi tri cong viéc thuc hién
- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:
+ Truong hop nop ho so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é caa ho so, ndp phi
(néu co) tiép nhan hod so va gui ngay
Phiéu hen, tra két qua cho c4 nhan.
Thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén
) . .- | thanh tai lidu dién ter) va ky sb vao tai
Buse 1 ggngphcé};“c mtg; liéu, N6 so giai quyét tha tuc hanh|  Gid hanh
cira chinh. ‘ , chinh
+ Truong hop nop ho so truc tuyen:
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi truc tuyén hoic bang cach
khac giri Phiéu hen, tra két qua qua
thu dién t&r hoic tin nhan qua dién
thoai di dong
- Chuyén hd so dé coéng chuc lam
cong tac ho tich xu ly.
Budc 2 | Cong chiac BoO | Nhan ho so va tham tra ho so, xtr Iy ho | 1.0 ngay
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phan
mon

chuyén

SO

- Hoan thién ho so;

-Guri lai biéu mAu Trich luc thay
ddi/cai chinh ho tich dién ti cho nguoi
yéu cdu x4c nhan (di voi hinh thuc
ndp truc tuyén)

-Ghi vao S6 ding ky thay doi, cai
chinh, b sung thong tin hd tich, xac
dinh lai dan toc; cap nhap thong tin
1én Phan mém.

- In Trich luc thay ddi/cai chinh

- Trinh Lanh dao

Lanh dao UBND

Kiém tra, ky Trich luc thay doi/cai

Cua

chinh, b6 sung thong tin ho tich, xac
djqnh lai dan toc, nhan Trich luc thay
doi/cai chinh)

Bude 3 Xa chinh; chuyén Bo phan chuyén mon 0.5 ngdy
| Cong chiC BO | \pan 1ét qua trinh ky tir lanh dao, ‘
Budc 4 | phan chuyén 2 LA 2 A LA Al 0.5 ngay
mon chuyén két qua cho B phan mot cua
- Nhan ,ké't qua; ‘
- Tra ket qua TTHC cho ngudi yéu cau
Cong chuc tai | (Ngudi yéu cau kiém tra thong tin va Gid hanh
Buéc5 |Bo phan mot | ky tén vao SO dang ky thay doi, cai chinh

Tong thoi gian: 02 ngay

(thui tuc duwoe rit ngan tai Quyét dinh s6 3202/0P-UBND ngay 12/12/2019)

b) Trong trurong hop co6 xdc minh

Budc 1

Bo
cua

phan mot

Thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén
thanh tai liéu dién ttr) va ky sd vao tai
liu, ho so giai quyét tha tuc hanh
chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi truc tuyén hoic bang cach

Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién

- Can bo tiép nhan ho so tai Bo phan

mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:

Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh

xéc, day du, hop 1é cua hd so, ndp phi

(néu co) tiép nhan ho so va gui ngay | Giy hanh

Céng chtrc tai | Phiéu hen, tra két qua cho ca nhan. chinh








52

khac giri Phiéu hen, tra két qua qua
thu dién tor hoic tin nhin qua dién
thoai di dong

- Chuyén hd so dé coéng chuac lam
cong tac ho tich xur 1y.

Cong chuc Bo

Nhan ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Tién hanh x4c minh hé so

- Hoan thién ho so;

-Gui lai biéu miu Trich luc thay
ddi/cai chinh ho tich dién tir cho nguoi

Buoc 2 . >* | yéu cau xac nhan (dbi voi hinh thirc 5.0 ngay
phan chuyén | 7 . %
mon nop trye tuyén) o .
-Ghi vao S6 dang ky thay doi, cai
chinh, b6 sung thong tin ho tich, xac
dinh lai dan tdc; cap nhdp thong tin
1én Phin mém.
- In Trich luc thay ddi/cai chinh
- Trinh Lanh dao
Buge 3 | Lanh dao UBND | Kiém tra, ky Trich Iyc thay doifcai | . ngdy
Xa chinh; chuyén Bo phan chuyén mon '
| Cong chiC BO | \pan 1ét qua trinh kY tir lanh dao, ‘
Budc 4 | phan chuyén 2 LA 2 A A Al 0.5 ngay
mon chuyen két qua cho Bo phan moét cua.
- Nhan két qua;
- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau
Cong chtc tai | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin) va R
. N o A P Ty oA ax , PR Gi0 hanh
Buoc5 |Bo phan moét | ky tén vao SO dang ky thay doi, cai hinh
cua chinh, b sung thong tin ho tich, xac chin
dinh lai dan toc, nhan Trich luc thay
doi/cai chinh
Tong thoi gian: 06 ngay
12. Thi tuc cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan (Ma sé TTHC: 1.004873)
a) Trong truong hop khong xac minh
Trinh twy | Chic danh, Noi dung Theti gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
- Can b tiép nhan ho so tai BO phan
MOt cura cap xa: f 3 s
Cong chic tai + Truong hop nop ho so truc tiep: Ggi}ﬁlh

Budc 1

Bo
ctra

phan mot

Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é cia hd so, ndp phi
(néu co) tiép nhan hé so va gui ngay
Phiéu hen, tra két qua cho c4 nhan.
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Thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyeén
thanh tai liéu dién t) va ky so vao tai
lieu, ho so gial quyet tha tuc hanh
chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 18 phi truc tuyén hoic bang cach
khac giri Phiéu hen, tra két qua qua
thu dién tor hoic tin nhin qua dién
thoai di dong

- Chuyén hd so dé coéng chuc lam
cong tac ho tich xur 1y.

Coéng chuc Bo

Nhan ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Hoan thién hd so;

- Giri lai biéu mau Gidy xac nhéan tinh
trang hon nhan dién tir cho ngudi yéu

Busc2 |Phan  chuyn| o = ic nhan (déi voi hinh thic nop | o0 910
mon tryc tuyén)
-Cap nhat thong tin xdc nhan tinh
trang hon nhan 1én Phan mém.
- In Gidy xé4c nhan tinh trang hon nhan
- Trinh Lanh dao
~ Kiém tra, ky Gidy xac nhan tinh trang .
Buoc 3 ignh dao UBND hén nhan; chuyén Bo phan chuyén 2.0gio
mon
Cong chiic B6 | Nhan két qua trinh ky tir lanh dao,
Busc4 |phan  chuyén | chuyén két qua cho B phan mot cua. 2.0 giov
mon
- Nhan két qua;
Cong chuc tai | - Tra két qua TTHC cho ngudi yéu cau R
. n A A A A DX ; ) Gi0 hanh
Buoc5 |Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiem tra thong tin, hinh
cua nhan Gidy xic nhan tinh trang hon chin

nhan)

Tong thoi gian: 1.5 ngay

(thai tuc duwoc rit ngan tai Quyét dinh s6 3043/0D-UBND ngay 09/11/2021)

b) Trong truong hop co xac minh

Trinh twy | Chic danh, Noi dung Theti gian
cong viéc Vi tri cong viéc thwc hién
Cong chuc tai | - Can b tiép nhan ho so tai Bo phan|  Gio hanh

Budc 1 mot cira Cap xa: chinh

Bo6 phan mot
cura

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
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Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é cia hd so, ndp phi
(néu co) tiép nhan hd so va giri hgay
Phiéu hen, tra két qua cho ca nhan.
Thuc hién s6 hoa (sao chup, chuyén
thanh tai liéu dién twr) va ky s vao tai
liu, hd so giai quyét thu tuc hanh
chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hé so, kiém tra hd so, nop
phi, 18 phi truc tuyén hoic bang cach
khac giri Phiéu hen, tra két qua qua
thu dién tir hodc tin nhan qua dién
thoai di dong

- Chuyén hé so dé cong chic lam
cong tac ho tich xur 1y.

Cong chuc Bo

Nhan ho so va tham tra ho so, xur Iy ho
SO

- Tién hanh x4c minh ho so;

- Hoan thién hé so;

-Gui lai biéu miu Gidy xac nhan tinh

Budc 2 ~ .~ | trang hon nhan dién tir cho nguoi yéu 22 ngay
phan chuyén | < © x P A
A cau xac nhan (doi1 véi hinh thirc ndp
mon %
truc tuyén)
-Cap nhat thong tin xdc nhan tinh
trang hon nhan 1én Phan mém.
- In Giay x4c nhén tinh trang hon nhan
- Trinh Lanh dao
N Kiém tra, ky Gidy xac nhan tinh trang ‘
Budc 3 i;mh dao UBND hén nhan; chuyén Bo phan chuyén 0.5 ngdy
mon
| Cong chiC BO | \pan 1ét qua trinh kY tir lanh dao, ‘
Buéc 4 | phan chuyén 2 LA o AT LA Al 0.5 ngay
mon chuyen keét qua cho B9 phan mot ctra.
- Nhén két qua;
Cong chuc tai |- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu cau R
; A A A oA A - 2 A . Gio hanh
Buéc5 |Bo phan mot | (Nguoi yéu cau kiém tra thong tin, ,
: A YA A o chinh
cua nhan Giay xac nhdn tinh trang hon

nhan)

Tong thoi gian: 23 ngay
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13. Thi tuc déing ky lai khai sinh (Md s6 TTHC: 1.004884)
a) Trong trueong hop khong xac minh

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Néi dung
cong viéc

Thoi gian
thue hién

Budc 1

Cong chuc tai
B6 phan mdt ctra

- Can b6 tiép nhan hd so tai B6 phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb hoéa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tir) va ky so
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 18 phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chuc lam
cong tac ho tich xu 1y.

G106 hanh
chinh

Budc 2

Cong chac Bg§
phan chuyén
mon

-Nhén ho so va tham tra ho so, xir 1y
hd so

- Hoan thién hd so;

- Gui lai biéu mau Gidy khai sinh dién
tr cho ngudi yéu cau(déi voi hinh
thirc ndp truc tuyén)

- Ghi vao S6 ding khai sinh, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy Khai sinh

- Trinh Lanh dao

06 gio

Budce 3

Lanh dao UBND
xa

- Kiém tra, xem x¢ét lai ho so, ky Giéy
khai sinh; chuyén bd phan chuyén
mon

01 gio

Buoc 4

Cong chac Bg
phan chuyén
mon

Nhan két qua trinh ky tir lanh dao,
chuyén két qua cho B phan mdt cua.

01 gio
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Budec 5

Cong chuac tai
B6 phan mdt cura

- Nhén két qua.

- Tra két qua TTHC cho ngudi yéu
cau (nguoi co yéu cau kiém tra thong
tin va ky tén vao S6 dang ky khai sinh;
nhan Gidy Khai sinh )

Gi0 hanh
chinh

Tong thoi gian: 01 ngay

(thil tuc duweoc rit ngdn tai Quyét dinh s6 3202/0P-UBND ngay 12/12/2019)

b) Trong trwong hop can xdc minh

Trinh ty
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuac tai
B6 phan mdt ctra

- Can bo tiép nhan hé so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hod so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
Xac, déy dua, hop 1€ cua hé so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sé hoa (sao chup,
chuyén thanh tai lidu dién tir) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét tha tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu c6) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chtc lam
cong tac ho tich xu 1y.

Gi0 hanh
chinh

Budc 2

Cong chuc Bo
phan chuyén
mon

-Nhén ho so va tham tra hd so, xu ly
hé so

- Tién hanh x4c minh h6 so

- Hoan thién hd so;

- Guri lai biéu mau Gidy khai sinh dién
tor cho ngudi yéu cau(ddi véi hinh
thirc ndp truc tuyén)

- Ghi vao S6 dang khai sinh, cap nhép
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy Khai sinh

- Trinh Lanh dao

23 ngay

Budc 3

Lanh dao UBND
xa

- Kiém tra, xem xét lai ho so, ky Giay
khai sinh; chuyén b0 phan chuyén
mon

01 ngay
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Cong chuc Bo

Nhan két qua trinh ky tu lanh dao,

Buge 4 fr?(?;l chuyén chuyén két qua cho B6 phan mot cira. 01 ngay
- Nhén két qua.
buges | Cone_chie i oI K e e | G binh
B6 phan mdt cura & Y & chinh

tin) va ky tén vao S6 dang ky khai
sinh; nhan Giay Khai sinh

Tong thoi gian: 25 ngay

14. Thi tuc ding ky khai sinh cho ngudi di c6 ho so, gidy to ca nhan (Ma sé

TTHC: 1.004772)
a) Trong trueong hop khong xac minh

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoti gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuac tai
B6 phan mdt ctra

- Cén b tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hod so truc tiép:
Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop & cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb hoéa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nop hod so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tar hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc lam
cong tac ho tich xur 1y.

G106 hanh
chinh

Buoc 2

Cong chuc Bo
phan chuyén
mon

-Nhén ho so va tham tra ho so, xir Iy
hé so
- Hoan thién ho so;
- Giri lai biéu mAu Gidy khai sinh dién
tor cho ngudi yéu cau(ddi véi hinh
thirc ndp truc tuyén)
- Ghi vao S6 dang khai sinh, cap nhép
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy Khai sinh
- Trinh Lanh dao

03 ngay
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- Kiém tra, xem x¢t lai ho so, ky Giay

tin va ky tén vao S6 dang ky khai sinh;
nhan Giay Khai sinh )

Budce 3 i;nh dao UBND khai sinh; chuyén bd phan chuyén 0.5 ngdy
mon
| Cong chiC BO |\ k& qua trinh ky tir lanh dao, ‘
Buéc 4 | phan chuyén 2 1A A LA A 0.5 ngay
mon chuyén két qua cho B phan mdt cua.
- Nhén két qua.
Budc 5 Cong chuc tai ;azre(lnkzglqgs ];Tlfigu CIEZH? %ﬁhﬁﬁu Gio hanh
B6 phan mdt ctra g M g chinh

Tong thoi gian: 04 ngay

(thii tuc dwoc rit ngan tai Quyét dinh s6 3202/0D-UBND ngay 12/12/2019)

b) Trong truong hop co xdac minh

Trinh ty
cOng viéc

Chirc danh,
vi tri

Noi dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Budc 1

Cong chuac tai
B6 phan mdt ctra

- Can b6 tiép nhan héd so tai Bé phan
mét ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1€ cua hd so, ndp phi,
I¢ phi (neu c6) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb hoéa (sao chup,
chuyén thanh tai liu dién tir) va ky so
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nop hod so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chuc lam
cong tac ho tich xur 1y.

G106 hanh
chinh

Buoc 2

chac Bo
chuyén

Cong
phan

mon

-Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy
hé so

- Tién hanh x4c minh hd so

- Hoan thién hd so;

- Giri lai biéu mau Gidy khai sinh dién
tor cho nguoi yéu cau(ddi véi hinh
thirc ndp truc tuyén)

24 ngay
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- Ghi vao So diang khai sinh, cap nhap
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy Khai sinh

- Trinh Lanh dao

Kiém tra, xem xét lai ho so, ky Giay

Buoc 3 i;lnh dao UBND khai sinh; chuyén bd phan chuyén 0.5 ngay
mon
| Cong chuc BO |\ k& qua trinh ky tir Tanh dao, ‘
Buéc 4 | phan chuyén XA, A A A 0.5 ngay
mon chuyén két qua cho B phan mot cura.
- Nhan k,ét qua.
. | Cong chitc tai| 1@ Ket qua TTHC cho nguot yeu | ooy )
Buoc 5 B6 phan mot cira | 2V (nguoi co yeu cau kiém tra thong chinh
> P ' tin va ky tén vao So dang ky khai sinh;
nhan Giay Khai sinh )
Tong thoi gian: 25 ngay
15. Thii tuc ding Ky lai két hon (Ma sé TTHC: 1.004746)
a) Trong truong hop khong xac minh
Trinh tw | Chirc danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mdt ctra

- Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day da, hop 1é cua ho so, nodp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hod so va guri
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sb hoéa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tor) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét tha tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 18 phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khéc, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc lam
cong tac ho tich xur 1y.

Gi0 hanh
chinh

Buoc 2

Cong chuc Bo
phan chuyén
mon

- Nhan ho so va tham tra ho so, xu ly
ho so
- Hoan thién ho so;

02 ngay
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-Giri lai biéu mau Gidy ching nhén
két hon dién tr cho ngudi yéu cau
(d6i v6i hinh thire ndp truc tuyén)

- Ghi vao S6 dang két hon, cip nhép
thong tin 1én Phan mém.

- In Gidy chirng nhéan két hon

- Trinh Lanh dao

- Kiém tra, xem x¢ét lai ho so, ky Giay

Buéc 3 i;nh da0 UBND |} 1o nhan két hon: chuyén bo phan | O P8
chuyén mon
| Cong chuc BO|\pah k& qua trinh ky tir Tanh dao, ‘
Buéc 4 | phan chuyén XA, A A Al 0.5 ngay
mén chuyén két qua cho B phan mot cura.
- Nhan ket qua.
Buges | COME_ehiie tai | o e chu Kiem a rong | O30 hanh
B6 phan mdt ctra & Y & chinh

tin) va ky tén vao S6 dang ky két hon;
nhan Gidy ching nhan két hon

Tong thoi gian: 03 ngay

(thii tuc dwoc rit ngdn tai Quyét dinh s6 3043/0D-UBND ngay 09/11/2021)

b) Trong trwong hop can xdc minh

Trinh ty
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

N6i dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mdt ctra

-Can bo tiép nhan hé so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién sb hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khéc, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc lam
cong tac ho tich xur 1y.

Gi0 hanh
chinh
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Cong chac Bg§

-Nhan ho so va tham tra ho so, xir 1y
hé so

- Tién hanh x4c minh ho so

- Hoan thién hd 50;

- Gri lai biéu maiu Gidy ching nhan

Budc 2 | phan chuyén | két hon dién tr cho nguoi yéu cau 24 ngay
mon (d6i voi hinh thirc ndp truc tuyén)
- Ghi vao S0 dang két hon, cap nhép
thong tin 1én Phan mém.
- In Giay chung nhéan két hon
- Trinh Lanh dao
~ - Kiém tra, xem xét lai ho so, ky Giéy \
Budc 3 iﬁanh dao UBND | 1 e nhan két hon: chuyén bo phan | 0> "84
chuyén mon
| Cong chiC BO | \pah 1é qua trinh ky tir lanh dao, ‘
Budc 4 | phan chuyén 21 A, . N A A 0.5 ngay
mon chuyén két qua cho B phan mdt cua.
- Nhan ket qua.
. | Cong chic tai| T, 1@ ket qua TTHC cho ngudi yeu | oy )
Budce 5 B6 phan mot cia | SV (nguoi co yéu cau kiém tra thong chinh
> PRAT e tin va ky tén vao S6 dang ky két hon;
nhan Giay chirng nhan két hon )
Tong thoi gian: 25 ngay
16. Thi tuc ding Ky lai khai tir (Mé s6 TTHC: 1.005461)
a) Trong truong hop khong xac minh
Trinh tw | Chuce danh, Noi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thuc hién

Budec 1

Cong chuac tai
B6 phan mdt ctra

- Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1é cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sé hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién ta) va ky so
vao tai liéu, ho so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:
Tiép nhan ho so, kiém tra hd so, nop
phi, 18 phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tar hoac tin nhin qua

Gio hanh
chinh
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dién thoai di dong
- Chuyén ho so dé cong chic lam
cong tac ho tich xur 1y.

Cong chac Bg

-Nhan ho so va tham tra hd so, xt Iy
hd so

- Hoan thién ho so;

-Gui lai biéu mau Trich luc khai tur
dién tir cho nguoi yéu cau (doi véi

Buéc 2 ﬂ]srrll chuyén hinh thitc nop tryc tuyén) 03 ngay
- Ghi vao S6 dang khai tir, cap nhép
thong tin 1én Phan mém.
- In Trich luc khai tir
- Trinh Lanh dao
~ - Kiém tra, xem xét lai ho so, ky Trich \
Buoce 3 i;nh dao UBND luc khai tir ; chuyén bo phan chuyén 0.5 ngay
mon
| Cong chuc BO |\t k& qua trinh ky tir Tanh dao, ‘
Buéc 4 | phan chuyén XA, A A A 0.5 ngay
mon chuyén két qua cho B phan mdt cura.
- Nhan ket qua.
Buses | COnE chie tai| Gy I e chu ot hong | G10 hanh
B6 phan mdt ctra g M & chinh

tin va ky tén vao SO dang ky khai tir;
nhan Trich luc khai tir)

Tong thoi gian: 04 ngay

(thii tuc dwoc rit ngdn tai Quyét dinh sé 2213/0D-UBND ngay 20/10/2022)

b) Trong trurong hop co xdac minh

Trinh ty
cong viéc

Chirc danh,
vi tri

N6i dung
cong viéc

Thoi gian
thuc hién

Budec 1

Cong chuc tai
B6 phan mdt ctra

- Cén bo tiép nhan ho so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan ho so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop & cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hod so va guri
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thuc hién sé héa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét thu tuc
hanh chinh.

+ Truong hop nop hd so truc tuyén:
Tiép nhan hd so, kiém tra hd so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic

Gi0 hanh
chinh
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bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tar hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén hd so dé cong chirc lam
cong tac ho tich xu 1y.

Cong chac Bg

-Nhan ho so va tham tra ho so, xir Iy
ho so

- Tién hanh x4c minh hd so;

- Hoan thién ho so;

-Gui lai biéu maiu Trich luc khai ti

Budc 2 | phan chuyén | dién tir cho nguoi yéu cau (d6i véi 09 ngay
mon hinh thirc nép truc tuyen)
- Ghi vao S6 dang khai tu, cap nhép
thong tin 1én Phan mém.
- In Trich luc khai tir
- Trinh Lanh dao
~ - Kiém tra, xem xét lai ho so, ky Trich \
Budc 3 iﬁanh da0 UBND || ' \hai tir : chuyén bo phan chuyén | O "8
mon
| Cong chut BO |\ 14 qua trinh ky tir Tanh dao, ‘
Budc 4 | phan chuyén 21 A A A A 0.5 ngay
mon chuyén két qua cho B phan mot cura.
- Nhan két qua.
. | Cong chic tai| T, I8 ket qua TTHC cho ngudi yeu | oy )
Budce 5 B6 phan mét cia | S2Y (nguoi co yéu cau kiém tra thong chinh
> phan mc tin va ky tén vao Sé dang ky khai ti;
nhan Trich luc khai tir )
Tong thoi gian: 10 ngay
17. Thi tuc cap ban sao Trich luc hd tich (Ma sé TTHC: 2.000635)
Trinh tw| Chirc danh, Noéi dung Thoi gian
cong viéc vi tri cong viéc thwe hi€én

Buoc 1

Cong chuc tai
B6 phan mdt ctra

-Can bo tiép nhan hé so tai Bo phan
mot ctra Cap xa:

+ Truong hop nop hd so truc tiép:
Tiép nhan hd so, kiém tra tinh chinh
xéc, day du, hop 1& cia hd so, ndp phi,
1& phi (néu co) tiép nhan hd so va gui
ngay Phiéu hen, tra két qua cho ca
nhan. Thyc hién sb hoa (sao chup,
chuyén thanh tai liéu dién tr) va ky sb
vao tai liéu, hd so giai quyét tha tuc
hanh chinh.

+ Truong hop noép hd so truc tuyén:

Gi0 hanh
chinh
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Tiép nhan ho so, kiém tra ho so, nop
phi, 1& phi (néu co) truc tuyén hoic
bang cach khac, giri Phiéu hen, tra két
qua qua thu dién tir hoac tin nhin qua
dién thoai di dong

- Chuyén ho so dé cong chic lam
cong tac ho tich xur 1y.

Cong chac Bg

-Nhan ho so va tham tra hd so, xt Iy
hd so

- Tién hanh x4c minh h6 so;

- Hoan thién ho so;

Buéc2 |phan  chuyén | - Gui lai biéu miu Trich luc h¢ tich -
n A oA A Lo . 04 gio
mon dién tr cho nguoi yéu cau (doi voi
hinh thurc ndp truc tuyén)
- In ban sao Trich luc ban ho tich
- Trinh Lanh dao
~ - Kiém tra, xem xét lai hé so, ky ban
Buoc 3 i;nh dao UBND sao Trich luc ban hé tich; chuyén bd 02 gio
phan chuyén mon
. COP g chuc I%Q Nhan két qua trinh ky tir lanh dao, .\
Budc 4 | phan chuyén 2R, A A A 02 gio
mon chuyén két qua cho B phan mot cura.
- Nhan ket qua.
- Tra két qua TTHC cho nguoi yéu
Budce 5 Cong chuac tai | cau theo cac hinh thuec: r;hém ban sao G106 hanh
B6 phan mot cura | trich luc hd tich truc ti€p; qua buu chinh

chinh hodc ban dién tir ban sao trich
luc ho tich

Tong thoi gian: 01 ngay
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